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THÔNG TIN CHUNG 

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 

 

1. Hình ảnh Logo của bệnh viện 

 

 

 

2. Địa chỉ : 14 Lý Tự Trọng, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh 

3. Website : https://www.benhviennhi.org.vn/ 

4. Email : benhviennhi@benhviennhi.org.vn 

5. Số giường kế hoạch : 1400 

6. Hạng/tuyến : cấp chuyên sâu 

7. Hình ảnh tổng quan của bệnh viện : 
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SÞY T¾ 
THÀNJATfOTÊA CHÍ MINH 
BÆNMMÆN NNÀQÒNG 2 

BÈHH VIÆN 
NII DONG 2 

1. THÜI GIAN 

2. �ÊA �I�M 

CØNG HÒA XÃ HÌI CHæ NGH(A VIÆT NAM 
�Ùc l­p- Tñ do - H¡nh phúc 

HÙi �Óng th©m �Ënh hÓ s¡ bÇnh án �iÇn tí 
t¡i bÇnh viÇn Nhi �Óng 2 

B¯ �§u lúc 09 giÝ 00 phút, ngày 17 tháng 09 n�m 2025 (thú T°). 

BIÊN B¢N 

3. THÀNH PHÀN HÌP 

Phòng hÍp hÙi tr°Ýng B, BÇnh viÇn Nhi �Óng 2 (�Ëa chi sÑ 14 Lý Tñ Trong, Ph°Ýng 
Sai Gòn, Thành phÑ HÓ Chi Minh). 

3.1. HÙi �Óng th©m �Ënh hÓ s¡ bÇnh án �iÇn tí: 
-Ông Ph¡m NgÍc Th¡ch- Phó Giám �Ñc BV Nhi �Óng 2 � Chç tËch; 
-Ông TiÁn KiÃn Luãng � Phå trách phòng Ch¿ �Ù b£o hiÃm y t¿, Bào hiÃm xã hÙi 

TP.HCM- Phó Chç tËch; 
-Bà Ph¡m ThË LÇ DiÅm -Chuyên viên phòng NghiÇp vå Y, Sß Y t¿- Thành viên; 
-Ông Tr§n NgÍc Hoài Anh - Thành viên Ban Công nghÇ thông tÉn Sß Y t¿ -

Tr°Ýng phòng CNTT, BV Y hÍc cÕ truyÁn Tp.HCM - Thành viên; 

3.2. BÇnh viÇn Nhi �Óng 2 

- Bà Cao ThË HÓng Phúc - Phó Tr°ßng phòng QLCL, BV Nhi �Óng 2 Thành 
viên kiêm th° ký HÙi �Óng. 

-Ông �·ng Xuân Vinh - Tr°ßng phòng K¿ ho¡ch tÓng hãp 
- Bà Tr°¡mg ThË NgÍc Phú- Phó Tr°ßng phòng K¿ ho¡ch tÕng hãp 
-Ông NguyÅn Thanh Hai � Tr°ßng phòng Công nghÇ thông tin 
- Bà Ph¡m ThË NgÍc Quyên- Tr°ßng phòng Qu£n lý ch¥t l°ãng 
- Bà Ph¡m Lâm L¡c Th° - Tr°Ýng phòng �iÁu d°áng 
-Ông Tr§n V�n Hung - Trußng phòng TÕ chéc cán bÙ 
-Ông �·ng NgÍc Ding- Phó tr°Ýng phòng V­t t° TBYT 
-Bà Phan ThË HÓng LÇ- Tr°ßng phòng Tài chính kÃ toán 
-Bà Huónh Thanh Bình - Phó tr°ßng phòng Hành chính qu£n trË 
-Ông NguyÅn Ph¡m Minh Tri - Phó tr°ßng khoa HÕi séc s¡ sinh. 
Ông Tr§n Nam Hung -Phó Tr°ßng khoa Ch©n �oán hình £nh. 

-Ông Vi Tr°Ýng Nhân - Tr°ßng khoa Ngo¡i tÕng hãp. 
-Öng Tr§n QuÑc Tu¥n - Chuyên viên phòng Công nghÇ thông tin 
- Và �¡i diÇn các khoa, phòng BÇnh viÇn Nhi �Óng 2. 
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4. C�N Cè PHÁP LÝ 

-Lu­t khám bÇnh, chïa bÇnh sÑ 15/2023/QHI5 ngày 09 tháng 01 n�m 2023 cça 
QuÑc hÙi; 

- Thông t° sÑ 13/2025/TT-BYT ngày 06 tháng 06 n�m 2025 cça BÙ Y tÃ h°Ûng 
d«n hÓ s¡ bÇnh án �iÇn tí; 

-Thông t° sÑ 54/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 n�m 2017 cça BÙ Y tê ban hành 
bÙ tiêu chí éng dång công nghÇ thông tÉn t¡i các c¡ sß khám bÇnh, chïa bÇnh; 

-Công v�n sÑ 365/TTYÌG-GPQLCL ngày 06 tháng 06 n�m 2025 cça Trung tâm 
Thông tin Y t¿ QuÑc gia vÁ h°Ûng d«n yêu c§u kù thu­t triÃn khai ph§n mÁm hÓ s¡ bÇnh 
án �iÇn tu. 
5. HÎ S ¡ PHÁP LÝ 

-Quy¿t �Ënh sÑ 2448/QÐ-BVNÐ2 ngày 11 tháng 08 n�m 2025 cça BÇnh viÇn Nhi 
�Óng 2 vÁ viÇc kiÇn toàn Ban chuyÃn �Õi sÑ t¡i BÇnh viÇn Nhi �Õng 2; 

-Quy¿t �Ënh 1303/QD-NÐ2 ngày 30 tháng 12 n�m 2023 cça BÇnh viÇn Nhi �ông 
2 ban hành NÙi quy Giám sát ho¡t �Ùng cça phòng �iÁu hành camera t¡i BÇnh viÇn Nhi 
�Óng 2. 

- K¿ ho¡ch sÑ 244/KH-BVNÐ2 ngày 07 tháng 05 n�m 2025 cça BÇnh viÇn Nhi 
�Óng 2 triÃn khai chuyÃn �Ói sÑ huÛng �¿n xây dñng bÇnh viÇn thông minh n�m 2025; 

- K¿ ho¡ch sÑ 248/KH-BVNÐ2 ngày 09 tháng 05 n�m 2025 cça BÇnh viÇn Nhi 
�Óng 2 chuyÃn �Õi sÑ h°Ûng �¿n xây dñng bÇnh viÇn thông minh giai �o¡n 2025 � 2027 
cça BÇnh viÇn Nhi �Óng 2; 

- Quy¿t �Ënh sÑ 2626/QÐ-BVNÐ2 ngày 05 tháng 09 n�m 2025 cça BÇnh viÇn Nhi 
�Óng 2 ban hành các Gi£i pháp, Ph°¡ng án, KËch b£n phòng ngëa kh¯c phåc sñ cÑ gây 

m¥t an toàn thông tin t¡i BÇnh viÇn Nhi �Óng 2; 
-Quy¿t �Ënh sÑ 2637/QÐ-BVNÐ2 ngày 10 tháng 09 n�m 2025 cça BÇnh viÇn Nhi 

�Óng 2 thành l­p HÙi �Óng t° v¥n th©m �Ënh hÕ s¡ bÇnh án diÇn tí; 
-Quy¿t �Ënh sÑ 2665/ÌÐ-BVNÐ2 ngày 12 tháng 09 n�m 2025 cça BÇnh viÇn Nhi 

�Óng 2 ban hành Quy chÃ vÁ sí dång và l°u trï hÕ s¡ bÇnh án diÇn tí t¡i BÇnh viÇn Nhi 
�Óng: 

-Quy¿t �Ënh sÑ 2666/QÐ-BVNE�2 ngày 12 tháng 09 n�m 2025 cça BÇnh viÇn Nhi 
�Óng 2 ban hành Quy chÃ qu£n lý, sí dång chï ký �iÇn tí, chï ký sÑ và sinh tr¯c hÍc 
(d§u vân tay) t¡i BÇnh viÇn Nhi �Õng 2; 

-Quy¿t �Ënh sÑ 1617/Q�-BVNÐ2 ngày 16 tháng 08 n�m 2024 cça BÇnh viÇn Nhi 
�Óng 2 ban hành Quy chÃ �£m b£o an toàn thông tin, an ninh m¡ng cça BÇnh viÇn Nhi 
�Óng 2: 

- Hãp �Óng dËch vå sÑ 01-TTPM/2024/VIETRAD-BVND2-VIETTINBANK ngày 
31 tháng 10 n�m 2025 giïa BÇnh viÇn Nhi dÕng 2, Công ty cÕ ph§n công nghÇ VietRad, 
và Ngân hàng TMCP công th°¡ng ViÇt Nam � Chi nhánh HÓ Chí Minh nh±m triÃn khai 
ph§n mÁm HIS, RIS-PACS có tính n�ng thanh toán không dùng tiÃÁn m·t; 
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- Hop dông dËch vå sÑ 01-2025/BVNÐ2-LIS ngày 03 tháng 02 n�m 2025 giïa 
BÇnh viÇn Nhi �Óng 2 và Công ty TNHH ph§n mÁm LIS nh³m cung c¥p hÇ thông xét 
nghiÇm LIS; 

-Hãp �Óng tu v¥n sÑ 01/HDTVNÐ2-THD n�m 2025 gita BÇnh viÇn Nhi �óng 2 
và Công ty cÕ ph§n an ninh m¡ng THD nh±m thñc hiÇn gói th§u cung c¥p thñc hiÇn t° 
vân và thâm �Ënh hÓ s¡ an toàn thông tÉn c¥p �Ù 2 t¡i BÇnh viÇn Nhi �ông 2: 

Hãp �ông ký sÑ trong giao dËch �iÇn tí sÑ 2008/HDKT/BVNÐ2 
SOFTDREAMS/2025 nh±m thñc hiÇn gói th§u cung c¥p chï ký sÑ cá nhân t¡i bÇnh viÇn 
Nhi �Óng 2. 
6. NØI DUNG HÌP 

Các thành viên cça HÙi �Óng t° v¥n th©m �Ënh bÇnh án �iÇn tí, �¡i diÇn cho c¡ 
quan qu£n lý (Ban Công nghÇ thông tin và phòng NghiÇp vå Y cça Sß Y t¿), c¡ quan 
thå h°Ýng (B£o hiÃm xã hÙi Thành phÑ HÓ Chi Minh) và �¡i diÇn Ban Giám �Óc BÇnh 
viÇn Nhi �Óng 2 (sau �ây gÍi t¯t là BÇnh viÇn) xem xét �iÁu kiÇn, tu v¥n cho Giám �ôc 
BÇnh viÇn ra quy¿t �Ënh cho phép sí dång bÇnh £n diÇn tí thay cho bÇnh án giây, sí 
dång kho hÕ s¡ sÑ thay cho kho hÓ s¡ truyÁn thÑng. �inh kèm là bÙ hÕ s¡ minh chéng 
cho viÇc triÃn khai hÓ s¡ bÇnh án �iÇn të và �iÁu kiÇn mà ph§n mÁm �ã �¡t �°ãc. 

Chç tËch HÙi �Óng phát biÁu vÁ chç tr°¡ng chuyÃn �Õi sÑ cça UBND Thành phÕ 
và Sß Y t¿, ghi nh­n tinh th§n xây dång phát tri¿n cça bÇnh viÇn trong linh vñc công 
nghÇ thông tin. 

BS.CK2. NguyÅn Thanh H£i - QuyÁn �iÁu hành phòng Công nghÇ thông tin, �¡i 
diÇn BÇnh viÇn trình bày vÁ: 

-Các �iÁu kiÇn c¡ sÝ v­t ch¥t, trang thi¿t bË, h¡ t§ng kù thu­t công nghÇ thông tin, 
bào m­t và an to£n thông tin và ph§n mÁm bÇnh án �iÇn tí (EMR) (¡i BÇnh viÇn theo 
tiêu chí �ánh gi£ t¡i Thông tu sÑ 54/2017/TT-BYT; 

- �iÁu kiÇn �ç theo các tiêu chí �Ã triÃn khai bÇnh án �iÇn tí theo Thông tñ sÑ 
13/2025/TT-BYT. 

KS. Tr§n Bá ThiÇn � Kù su phòng Công nghÇ thông tÉn trình bày báo cáo chi ti¿t 
vÁ k¿t qu£ thñc hiÇn theo Thông tu 54/2017/TT-BYT và Thông t° sÑ 13/2025/TT-BYT. 

�Óng thÝi, �¡i diÇn BÇnh viÇn thñc hiÇn các thao tác thñc t¿ trên ph§n mÁm �Ã hÙi �Óng 
�ánh giá. BS.CK2. NguyÅn Thanh H£i phÕi hãp gi£i thích vÁ m·t kù thu­t trong qu£ 
trình KS. ThiÇn trình bày. 

Bác s) và �Áu d°áng khoa Ngo¡i TÕng hãp thao tác 01 tr°Ýng hãp bÇnh nhân thñc 
t¿ cça khoa: 

Bác s) thñc hiÇn các thao tác: 

+ Ray lÇnh �iêu trË; 

+ Thñc hiÇn ký sÑ, hçy ký sÑ; 
+ DÕi y lÇnh diÁu trË; 
+ K¿t xu¥t hÓ s¡ bÇnlh án. 
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DiÁu d°ong thñc hiÇn các thao tác: 
+ Thñc hiÇn y lÇnh bác s): 

+ Thñc hiÇn các m©u phiÃu ch�m sóc, �ánh giá cça �iÁu d°áng: 
+ Thñc hiÇn các m«u phi¿u có chï ký cça ng°Ýi nhà bÇnh nhân. 

Các thành viên HÙi �Óng: 
- �·t câu hÏi vÁ quy ch¿, quy �inh và quy trình thñc hiÇn hÕ s¡ bÇnh án diÇn tí và 

các tính n�ng giúp khai thác hÓ s¡ bÇnh án sau khi l°u trï. 
-Góp ý xây dñng cho các quy �Ënh ch°a hoàn thiÇn và mÙt sÑ tính n�ng nÕi b­t 

cça phân m¿m �ã có nh°ng ch°a �°ãc �°a vào báo cáo. 
HÙi �Óng hÍp kín, duyÇt l¡i các nÙi dung �ã �ánh giá, ch¥m méc �¡t cho các tiêu 

chí quy �Ënh t¡i Thông tu. HÙi �Óng ti¿n hành bÏ phi¿u kín, thÑng nh¥t k¿t lu­n. 
7. K¾T QU¢ 

1. Sau khi th©m �Ënh, kiÃm tra, �ánh giá thñc t¿ và nghe BÇnh viÇn Nhi �Óng 2 
Thành phÑ HÓ Chí Minh trình bày, trà lÝi các câu hÏi, HÙi �Óng t° v¥n th©m �Ënh bÇnh 
án �iÇn tç quy¿t �Ënh viÇc sí dång và l°u trï hÓ s¡ bÇnh án �iÇn të có ý ki¿n th©m �Ënh 
nh° sau: 

a) VÁ kù th­t: 
-Múc �Ù �áp éng: 

+ Ph§n mÁm bÇnh án �iÇn tí �ã �°ãc áp dång t¡i t¥t c£ các khoa ngo¡i trú và nÙi 
trú, ph§n mÁm ch¡y Õn �Ënh, �áp éng các tiêu chí theo Thông t° 54 và Thông t° 13, �áp 
úng các nhu c§u c¡ b£n cça hÓ s¡ bÇnh án gi©y trên thñc t¿, có thÃ thay thÃ hÓ s¡ bÇnh 
án gi¥y: 

+ Ph§n mÁm �ã có �ç tính n�ng �Ã thñc hiÇn khai thác hÕ s¡ bÇnh án �iÇn tí. 
+ SÑ biÃu m«u, phi¿u y �°ãc thñc hiÇn trên ph§n mÁm �¡t 95% tÕng sÑ biÁu m«u, 

phi¿u y c§n thñc hiÇn trên hÓ s¡ bÇnh án gi¥y, 5% còn l¡i là các phiÃu có ché k÷ sÑng 
cça ng°Ýi bÇnh. 

-Góp ý: 
+ Ph§n mÁm nên bÕ sung tính n�ng cho phép ng°Ýi dùng xem l¡i lËch sí thñc 

hiÇn và chinh sía �Ã bi¿t �°ãc các nÙi dung �ã chinh sía theo thÝi gian; các m«u phi¿u 
�ã �°ãc ký sÑ nên �°ãc l°u ß c£ d¡ng log và d¡ng file �ã ký sÑ. 

+ M«u phi¿u công khai thuÑc khi áp dång bÇnh án �iÇn tí hoàn toàn thay thÃ hÓ 
so giây thì nên cho ng°Ýi nhà ký m×i ngày, không c§n tÕng hÍp thành nhiÁu ngày trên 
cùng 1 phiÃu và in ra cho k÷ nh° hiÇn t¡i. 

+ Ph§n l°u trï hÕ s¡ nên áp dång vëa l°u trï hÇ thÕng vëa l°u trë d¡ng pdf, s� 
thu­n tiÇn cho các tr°Ýng hãp trích xu¥t hÕ s¡ �Ã giám �Ënh b£o hiÃm y tÃ, nghiÁn céu 
khoa hÍc. 

+ Bô sung gi£i pháp kù thu­t cho b£o �£m an toàn thông tin (water mark cça 
ng°Ýi �«ng nh­p khi khai thác thông tin). 
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b) VÁ hÓ s¡ pháp lý: 
- Uu diÃm: 
+ BÇnh viÇn �ã xây dñng quy ch¿ chÉ ti¿t vÁ triÃn khai, qu£n lý bÇnh án �iÇn tí 

theo Thông t° 13/2925/TT-BYT �°ãc thi¿t k¿ phç hãp �·c thç bÇnh viÇn chuyên khoa. 
+ BÇnh viÇn �ã thiÃt l­p hÇ thÑng phân quyÁn truy c­p, qu£n l÷ an toàn thông tin 

rò ràng, có chï ký sÑ, sinh tr£c hÍc. 

+ Các biÁu m©u, m«u gi¥y. phi¿u y �úng theo quy �Ënh BÙ Y tÃ t¡i Thông t° sô 
32/2023/TT-BYT, Thông tu sÑ 25/2025/TT-BYT. 

- Góp ý: 
+ Bô sung vào Quy ch¿ qu£n lý chï ký sÑ, chï ký �iÇn tí diÁu kho£n giao trách 

nhiÇm cho cá nhân �°ãc BÇnh viÇn giao chí ký sÑ cá nhân ph£i tñ qu£n l÷ tài kho£n, 
chËu trách nhiÇm khi ký �iÇn tí nh° ký hÓ s¡ gi¥y. 

+ Bô sung Quy chÃ l­p, c­p nh­t, sí dång và l°u trï hÓ s¡ bÇnh án �iÇn tí: Bô 
sung nÙi dung "l­p, c­p nh­t" vào tiêu �Á quy chÃ; BÕ sung Công v�n sÑ 365/TTYQG 

GPQLCL ngày 06 tháng 06 n�m 2025 cça Trung tâm Thông tin Y t¿ QuÕc gia vÁ h°Ûng 
d³n yêu c§u kù thu­t triÃn khai ph§n mÁm hÓ so bÇnh án �iÇn të vào ph§n c�n cí cça 
quy ch¿; BÕ sung vào �iÁu 4 cça quy ch¿ nÙi dung quy �Ënh vÁ �iÁu chinh, thay �ôi y 
lÇnh, thay �Õi chi �Ënh c­n lâm sàng h³ng ngày. 

+ BÕ sung Lu­t B£o vÇ dï liÇu c£ nhân n�m 2025. 
+ BÕ sung B£ng kiÃm dánh gi£ �Ënh kó, kËp thÝi c­p nh­t sau quá trình triÃn khai 

thñc t¿. 
- �Á nghË BÇnh viÇn hoàn thiÇn các quy ch¿, quy �Ënh, quy trình nhu HÙi �Óng �ã 

góp ý, bào �£m an toàn cho ho¡t �Ùng khám, chïa bÇnh và l°u trï thông tin khi sí dång 
bÇnh án �iÇn tí; 

2. HÙi �Óng ti¿n hành l¥y phi¿u biÃu quy¿t. K¿t qu£ kiÃm phi¿u: 
80% (4/5) 

T÷ lÇ phi¿u "�¡t nhung c©n hoàn thiÇn bÕ sung": 20% (1/5) 
Tó lÇ phiÃu "Ch°a �¡t": 0% (0/5) 

T÷ lÇ phi¿u �¡t, �Ã nghË triÃn khai": 

8. KÉT LU¶N 
Chç tËch HÙi �Óng k¿t lu­n: ThÑng nh¥t �Á xu¥t Giám �Ñc BÇnh viÇn Nhi �Óng 2 

triÃn khai bÇnh án diÇn të sau khi hoàn thiÇn các nÙi dung do HÙi �Óng góp ý; 
�Ã nghË BÇnh viÇn Nhi �Óng 2 chËu trách nhiÇm bÓ sung, chinh sía, hoàn thiÇn hÓ 

s¡ th©m �Ënh và gíi vÁ cho chç tËch HÙi �Óng trong ngày 17/9/2025. 
BuÕi hÍp k¿t thúc lúc 12 giÝ 30 phút cùng ngày. Biên b£n d°ãc in th£nh 03 bàn có 

giá trË pháp l÷ nh° nhau./. 

TH¯ KÝ 
TM. HÌI �ÒNG 

CHæ TÊCH HØI �ÔNG 

TS. BS Pham NgÍc Th¡ch 

N 

tu
ye

nt
v.

k2
dt

_T
ra

n 
V

an
 T

uy
en

_2
2/

09
/2

02
5 

19
:5

1:
36



HÍ tên 

Ông Ph¡m NgÍc Th¡ch 

Ông TiÁn Ki¿n L°ãng 

Bà Ph¡m ThË LÇ DiÅm 

Chéc vå 

Bà Cao ThË HÓng Phúc 

CÁC THÀNH VIÊN 

Phó Giám �Ñc 

Phå trách 
phòng 

Chuyên viên 

BÇnh viÇn/C¡ quan 

Phó Tr°ßng 
phòng 

BÇnh viÇn Nhi �Óng 2 
Thành phÑ HÓ Chí Minh 

Phòng Ch¿ �Ù b£o hiÃm y 
t¿ � B£o hiÃm xã hÙi 

TPHCM 

Öng Tr§n NgÍc Hoài Anh Tr°ßng phòng Phòng Công nghÇ thông tÉn, 
BÇnh viÇn Y hÍc cÕ truyÃn 
Thành phÑ HÓ Chí Minh 

Phòng NghiÇp vå Y- Sß Y 
t¿ Thành phÑ HÓ Chí Minh 

Phòng Qu£n lý ch¥t l°ãng, 
BÇnh viÇn Nhi �Óng 2, 

Thành phÑ HÓ Chí Minh 

Chï Ký 

iVIÉN 
ÜNG 2 

6 

tu
ye

nt
v.

k2
dt

_T
ra

n 
V

an
 T

uy
en

_2
2/

09
/2

02
5 

19
:5

1:
36



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 

 

BÁO CÁO  

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ   

THEO THÔNG TƯ 13/2025/TT-BYT NGÀY 06/6/2025  

CỦA BỘ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 

  

Thành phố Hồ Chí Minh – tháng 9 năm 2025 
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 PHỤ LỤC 1 

BẢNG KIỂM TỰ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ 

(Bệnh viện Nhi Đồng 2 xây dựng dựa theo nội dung của Thông tư số 13/2025/TT-

BYT ngày 06/6/2025 của Bộ Y tế) 

TT Nội dung đánh giá   

  Có Không 

1 

Hồ sơ bệnh án điện tử là hồ sơ bệnh án quy định tại khoản 17 

Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh được lập, cập nhật, hiển 

thị, ký, lưu trữ, quản lý, sử dụng và khai thác bằng phương 

tiện điện tử (Khoản 1, Điều 1) 

√  

2 

Việc lập, cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử của người bệnh tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm đầy đủ các thông tin 

theo quy định tại Chương X Thông tư số 32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều 

của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Khoản 2, Điều 1) 

√  

3 

Kết nối thông tin của hồ sơ bệnh án điện tử với số định danh 

cá nhân của công dân Việt Nam và người nước ngoài đã 

được cấp tài khoản định danh điện tử theo quy định pháp luật 

về căn cước (Khoản 3, Điều 1) 

√  

4 

Tuân thủ các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, 

dữ liệu, công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, an toàn thông 

tin mạng, an ninh mạng, tiếp cận thông tin, bảo vệ dữ liệu cá 

nhân, lưu trữ dữ liệu; quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ 

dữ liệu điện tử của cơ quan nhà nước (Khoản 4, Điều 1) 

√  

5 

Có hạ tầng công nghệ thông tin của cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh, tối thiểu gồm máy trạm; hạ tầng kết nối mạng; máy 

chủ; giải pháp hoặc thiết bị lưu trữ dữ liệu (bao gồm cả lưu 

trữ dự phòng); có các thiết bị, giải pháp về bảo mật thông tin 

và các thiết bị có liên quan khác (Khoản 1, Điều 2) 

√  

6 

Có các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám 

bệnh, chữa bệnh để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (Khoản 

2, Điều 2) 

√  

7 

Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông 

tin trong cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật về 

công nghệ thông tin (Khoản 3, Điều 2) 

√  

8 
Sẵn sàng phục hồi thông tin, dữ liệu và khả năng truy xuất 

trên hồ sơ bệnh án điện tử khi cần thiết để tham khảo, đối 

chiếu, khai thác, sử dụng trong công tác điều trị, kiểm tra, 

√  
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thanh tra, nghiên cứu khoa học và quản lý y tế (Khoản 4, 

Điều 2) 

9 

Nhân viên y tế, người bệnh hoặc người đại diện của người 

bệnh ký hoặc xác nhận điện tử nội dung liên quan trong hồ 

sơ bệnh án điện tử theo một trong các hình thức sau: Sử dụng 

chữ ký điện tử hợp pháp; Sử dụng các kỹ thuật sinh trắc học; 

Sử dụng các hình thức xác nhận bằng phương tiện điện tử 

khác theo quy định tại khoản 4 Điều 22 của Luật Giao dịch 

điện tử (Điều 3) 

√  

Số tiêu chí đạt: 09/09 

Nhận xét, kết luận sau đánh giá: Qua rà soát đối chiếu với các yêu cầu của Thông tư 

13/2025/TT-BYT của Bộ Y tế, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đánh giá đơn vị đáp ứng đầy đủ 

các yêu cầu của thông tư và đủ điều kiện để triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử thay thế 

hoàn toàn hồ sơ bệnh án giấy tại bệnh viện. 
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 PHỤ LỤC 2 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT  

CÁC TIÊU CHÍ THEO THÔNG TƯ 13/2025/TT-BYT NGÀY 06/06/2025 

1. Hồ sơ bệnh án điện tử là hồ sơ bệnh án quy định tại khoản 17 Điều 2 Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh được lập, cập nhật, hiển thị, ký, lưu trữ, quản lý, sử 

dụng và khai thác bằng phương tiện điện tử (Khoản 1, Điều 1) 

1.1. Hồ sơ bệnh án điện tử quản lý thông tin cá nhân: 

1.2. Kết quả khám bệnh: 
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1.3. Kết quả cận lâm sàng: 
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2. Việc lập, cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử của người bệnh tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh bảo đảm đầy đủ các thông tin theo quy định tại Chương X Thông 

tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số 

điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Khoản 2, Điều 1) 

Mẫu bệnh án, mẫu giấy, phiếu y bao gồm: 
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3. Kết nối thông tin của hồ sơ bệnh án điện tử với số định danh cá nhân của công 

dân Việt Nam và người nước ngoài đã được cấp tài khoản định danh điện tử 

theo quy định pháp luật về căn cước (Khoản 3, Điều 1) 

Yêu cầu: Cơ sở y tế cần chuẩn hóa thông tin định danh người bệnh, nâng cấp hệ thống 

phần mềm để kết nối hồ sơ bệnh án điện tử với số định danh cá nhân để phần mềm 

HIS của các bệnh viện kết nối để lấy thông tin định danh người bệnh trong hồ sơ 

BAĐT, đảm bảo bảo mật dữ liệu, liên thông với các hệ thống quốc gia, và đào tạo 

nhân sự để triển khai hiệu quả theo quy định 
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4. Tuân thủ các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, dữ liệu, công nghệ 

thông tin, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, tiếp cận 

thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, lưu trữ dữ liệu; quy định về quản lý, kết nối 

và chia sẻ dữ liệu điện tử của cơ quan nhà nước (Khoản 4, Điều 1) 

- Đáp ứng theo hướng dẫn tại Công văn 365/TTYTQG-GPQLCL ngày 06/06/2025 

của Trung tâm thông tin y tế quốc gia – Bộ Y tế “V/v hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật 

triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử” đối với cơ sở dữ liệu (CSDL) và hạ 

tầng. 

- Có khả năng chống truy cập bất hợp pháp vào cơ sở dữ liệu. Có đầy đủ các cơ 

chế sao lưu dự phòng, khôi phục hệ thống và đảm bảo tính toàn vẹn của cơ sở dữ 

liệu. CSDL được phân quyền cho từng user vừa đủ thực hiện công việc được 

giao, sử dụng username và mật khẩu riêng biệt; Máy chủ CSDL chính hoạt động 

theo cơ chế HA (High Availability) đảm bảo khả năng chịu lỗi và sẵn sàng cao; 

Máy chủ CSDL được sao lưu hàng ngày theo quy trình (sao lưu CSDL và sao lưu 

toàn bộ máy chủ) nhằm đảm bảo khả năng phục hồi cao nhất. 

- Bệnh viện Nhi đồng 2 triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử trên hạ tầng 

công nghệ thông tin đặt tại bệnh viện. Phần mềm được triển khai trên hệ thống 

máy chủ, hệ thống lưu trữ SAN, tường lửa bảo vệ, hệ thống mạng… mới được 

đầu tư và đưa vào khai thác năm 2024. Bao gồm: 

- Hệ thống 03 máy chủ mới thương hiệu Fujitsu với cấu hình mạnh mẽ được triển 

khai trên nền tảng ảo hóa VMware có bản quyền đảm bảo vận hành an toàn, ổn 

định, dễ bảo trì, nâng cấp so với máy chủ vật lý;  

 

Giao diện quản lý hạ tầng ảo hóa VMware 
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- Hệ thống lưu trữ SAN (Storage Area Network) mới thương hiệu IBM mang 

nhiều tính năng cao cấp như: Đĩa cứng all flash, tỉ lệ nén cao để tiết kiệm dung 

lượng lưu trữ, khả năng đọc ghi dữ liệu nhanh, độ ổn định cao… 
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Hệ thống máy chủ, lưu trữ được đầu tư năm 2024 

- Các máy chủ, máy trạm (máy tính cá nhân, thiết bị đầu cuối) được bảo vệ bằng 

phần mềm chống virus mã độc và cơ chế kiểm soát truy cập chặt chẽ. Các máy 

tính mới trang bị hệ điều hành Windows 11 Pro có bản quyền được bảo vệ bằng 

phần mềm Windows Sercurity cập nhật liên tục, kết hợp với tường lửa thế hệ mới 

Fortigate bảo vệ khi truy cập internet. Tất cả máy vi tính đều được join domain 

và được kiểm soát các chính sách truy cập chặt chẽ bởi Domain Controller. 
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- Máy trạm: Bệnh viện đã trang bị khoảng 900 máy vi tính để bàn đáp ứng đủ nhu 

cầu nhập liệu phần mềm tại các khoa/phòng. Trong đó có 321 bộ máy tính được 

trang bị cấu hình cao năm 2025 (CPU Intel Core I5 thế hệ 14, RAM 8GB, SSD 

256GB…) có khả năng xử lý đa tác vụ đồng thời trên HIS, LIS, PACS, EMR. 

 

- Riêng hệ thống máy chủ được bảo vệ bởi 02 lớp tường lửa thế hệ mới từ hãng 

Fortinet mới được đầu tư năm 2024. Lớp thứ nhất (External) bảo vệ khỏi các 

nguy cơ từ internet. Lớp thứ hai (Internal) bảo vệ truy cập từ trong mạng nội bộ. 

 

Hệ thống tường lửa thế hệ mới gồm 02 thiết bị  hoạt động theo cơ chế HA đảm bảo 

tính sẵn sàng cao 
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Giao diện quản trị thiết bị tường lửa với bản quyền nhiều tính năng bảo vệ 

- Phòng máy chủ, trung tâm dữ liệu tại Bệnh viện có các hệ thống kiểm soát truy 

cập; giám sát nhiệt độ, độ ẩm; tủ điện; báo cháy, chữa cháy; lưu điện; điều hòa; 

tủ rack; máng, cáp kết nối; camera giám sát; sàn nâng kỹ thuật; máy lạnh làm 

mát… bảo đảm hạ tầng vận hành ổn định, an toàn. 
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Thiết bị kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, báo cháy, kiểm soát ra vào 
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Phòng máy chủ - Trung tâm dữ liệu 

- Hạ tầng mạng của Bệnh viện cũng được Ban Giám đốc quan tâm đầu tư, nâng 

cấp năm 2024 với 02 thiết bị Core Switch Cisco C9500 hoạt động theo cơ chế 

HA đảm bảo khả năng cân bằng tải và sẵn sàng cao. Hạ tầng mạng trục chính đã 

được nâng cấp lên băng thông 10Gbps. Hạ tầng mạng sử dụng toàn bộ thiết bị 
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Cisco đảm bảo khả năng vận hành ổn định, lâu dài với cường độ cao. Hệ thống 

mạng được phân chia thành nhiều lớp, mỗi lớp có chính sách truy cập khác nhau 

nhằm tăng cường bảo mật (Ví dụ: lớp mạng dành cho wifi bệnh nhân không được 

phép truy cập vào hệ thống máy chủ và phần mềm nội bộ). 

Hệ thống mạng lõi Cisco gồm 02 thiết bị  hoạt động theo cơ chế HA đảm bảo tính sẵn 

sàng cao và khả năng cân bằng tải 

 

- Đường truyền internet để liên thông dữ liệu, thông tuyến BHXH,…: Bệnh viện 

đang sử dụng 05 đường truyền internet cáp quang tốc độ cao của nhà mạng 

VNPT và Viettel với tổng tốc độ trên 2Gbps đảm bảo khả năng dự phòng và liên 

thông dữ liệu. 
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Các kết nối internet của Bệnh viện 

 

 

Toàn bộ hạ tầng mạng, hạ tầng máy chủ của Bệnh viện được quản lý, theo dõi giám sát 

tập trung tại phòng máy chủ bằng giải pháp Solawinds Network Monitoring giúp kịp 

thời phát hiện các bất thường, sự cố và có biện pháp xử lý kịp thời. 

 

Giao diện quản lý, giám sát tập trung hạ tầng mạng, máy chủ 

5. Có hạ tầng công nghệ thông tin của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tối thiểu 

gồm máy trạm; hạ tầng kết nối mạng; máy chủ; giải pháp hoặc thiết bị lưu trữ 

dữ liệu (bao gồm cả lưu trữ dự phòng); có các thiết bị, giải pháp về bảo mật 

thông tin và các thiết bị có liên quan khác (Khoản 1, Điều 2) 

- Bệnh viện hiện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tối thiểu về hạ tầng CNTT theo 

Thông tư 13/TT-BYT; 

- Bệnh viện cũng ban hành các quy chế, phương án, kịch bản… nhằm đảm bảo 

ATTT khi vận hành phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử: 

STT Nội dung Số hiệu văn bản 

1 Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 

mạng của Bệnh viện Nhi Đồng 2 

QĐ số 1617/QĐ-BVNĐ2 

ngày 16/08/2024. 

2 Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hệ 

thống thông tin tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 

QĐ số 1618/QĐ-BVNĐ2 

ngày 16/08/2024. 
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3 Nội quy giám sát hoạt động của phòng điều 

hành camera tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 

QĐ số 1303/QĐ-BVNĐ2 

ngày 30/10/2017. 

4 
Quyết định ban hành các giải pháp, phương 

án, kịch bản phòng ngừa khắc phục sự cố mất 

an toàn thông tin tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. 

QĐ số 2626/QĐ-BVNĐ2 

ngày 05/09/2025. 

4.1 Kịch bản phòng ngừa, khắc phục sự hệ thống 

CNTT tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. 

Kèm QĐ số 2626/QĐ-

BVNĐ2 ngày 05/09/2025. 

4.2 Quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu tại Bệnh 

viện Nhi Đồng 2. 

Kèm QĐ số 2626/QĐ-

BVNĐ2 ngày 05/09/2025. 

4.3 
Phương án cảnh báo và chống tấn công có chủ 

đích đối với các hệ thống cung cấp dịch vụ qua 

internet tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. 

Kèm QĐ số 2626/QĐ-

BVNĐ2 ngày 05/09/2025. 

4.4 
Phương án chống tấn công xâm nhập từ xa 

(DOS, DDOS), cơ chế chống tấn công từ chối 

dịch vụ trên hệ thống tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. 

Kèm QĐ số 2626/QĐ-

BVNĐ2 ngày 05/09/2025. 

- Các hệ thống phần mềm (HIS, LIS, EMR, PACS) cài đặt trực tiếp trên máy chủ 

đặt tại phòng máy chủ tại bệnh viện Nhi Đồng 2 

6. Có các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh để 

triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (Khoản 2, Điều 2) 

6.1. Khả năng kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin khác, chia sẻ dữ 

liệu giữa các phần mềm HIS, LIS, PACS, EMR và các hệ thống thông tin y tế 

khác. 

6.2. Kết nối 2 chiều với phần mềm LIS 
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6.3. Kết nối 2 chiều với phần mềm PACS 

 

 

 

7. Sẵn sàng phục hồi thông tin, dữ liệu và khả năng truy xuất trên hồ sơ bệnh án 

điện tử khi cần thiết để tham khảo, đối chiếu, khai thác, sử dụng trong công 

tác điều trị, kiểm tra, thanh tra, nghiên cứu khoa học và quản lý y tế (Khoản 

4, Điều 2) 

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã ban hành Quyết định số 2626/QĐ-BVNĐ2 ngày 05/09/2025 

về việc ban hành quy trình sao lưu, phục hồi dữ liệu tại bệnh viện Nhi Đồng 2. 

Định kỳ thực hiện sao lưu dữ liệu theo nguyên tắc 3-2-1 theo quy trình. Dữ liệu sao 

lưu có ít nhất 03 bản, một bản tại máy chủ CSDL, một bản tại máy chủ backup đặt tại 
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tòa nhà khác và 01 bản ngoại tuyến (trên đĩa cứng di động). Sắp tới, Bệnh viện có kế 

hoạch thuê dung lượng lưu trữ dữ liệu backup trên cloud của các nhà cung cấp dịch vụ 

đáp ứng các tiêu chuẩn ATTT tại Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu trong tình 

huống xấu nhất. 

 

8. Nhân viên y tế, người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh ký hoặc xác 

nhận điện tử nội dung liên quan trong hồ sơ bệnh án điện tử theo một trong 

các hình thức sau: Sử dụng chữ ký điện tử hợp pháp; Sử dụng các kỹ thuật 

sinh trắc học; Sử dụng các hình thức xác nhận bằng phương tiện điện tử khác 

theo quy định tại khoản 4 Điều 22 của Luật Giao dịch điện tử (Khoản 1, Điều 

3) 

- Nhân viên y tế (trưởng khoa, phó khoa, bác sỹ điều trị, điều dưỡng, …) sử dụng 

chữ ký điện tử để ký hồ sơ bệnh án điện tử. 

 

  

tu
ye

nt
v.

k2
dt

_T
ra

n 
V

an
 T

uy
en

_2
2/

09
/2

02
5 

19
:5

1:
36



 

-22- 

- Bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân xác thực bằng sinh chắc học (Vân tay) 
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BẢN 365/TTYQG-GPQLCL NGÀY 06/6/2025  

CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN Y TẾ QUỐC GIA 

 (V/v hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử) 

9. Phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử cho phép quản lý toàn bộ nội dung thông tin 

bệnh án như mẫu hồ sơ bệnh án giấy quy định của Bộ Y tế 

- Hồ sơ bệnh án điện tử quản lý thông tin cá nhân, kết quả khám bệnh, kết quả cận 

lâm sàng, kết quả thăm dò chức năng, quá trình chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và 

những thông tin khác có liên quan trong quá trình điều trị của người bệnh tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh (làm rõ Khoản 1 Điều 1 của Thông tư 13) 

- Quản lý kết quả cận lâm sàng, kết quả thăm dò chức năng,… 
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- Mỗi người bệnh có một mã số định danh đơn nhất căn cứ theo số định danh cá 

nhân để kết nối liên thông dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử (làm rõ Khoản 3, Điều 1 

của Thông tư 13) 

 

- Hồ sơ bệnh án điện tử quản lý các tài liệu, thông tin liên quan đến người bệnh và 

quá trình khám bệnh, chữa bệnh  
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- Đáp ứng của phần mềm: Đáp ứng (làm rõ khoản 1, Điều 1 của Thông tư 13) 

 

- Hồ sơ bệnh án điện tử bao gồm thông tin được quy định tại các mẫu bệnh án tại 

Phụ lục số XXVIII của Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y 

tế quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản 

cập nhật thay thế khác (làm rõ Khoản 2, Điều 1 của Thông tư 13) 

- Phần mềm hỗ trợ xem được thông tin hồ sơ bệnh án điện tử tối thiểu với tập tin 

định dạng .pdf  

 

  

tu
ye

nt
v.

k2
dt

_T
ra

n 
V

an
 T

uy
en

_2
2/

09
/2

02
5 

19
:5

1:
36



 

-26- 

10. Phần mềm có khả năng kết xuất được thông tin hồ sơ bệnh án điện tử theo tập 

tin định dạng XML hoặc JSON phục vụ liên thông dữ liệu, chia sẻ bệnh án 

điện tử, gồm các thông tin theo Phụ lục “Mô tả dữ liệu trao đổi hồ sơ bệnh án 

điện tử”  

- Xuất XML liên thông bảo hiểm 

 

 

11. Phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử giám sát được hành động của người sử dụng 

- Bảo đảm quyền riêng tư, bảo mật và kiểm tra truy vết; 

 

- Bảo đảm khả năng xác thực người dùng và cấp quyền cho người dùng; 
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- Có khả năng ghi vết tất cả các giao dịch, tương tác của người dùng trên phần 

mềm hồ sơ bệnh án điện tử. 

- Bảo đảm quyền riêng tư, bảo mật và kiểm tra truy vết 

- Có khả năng ghi vết tất cả các giao dịch, tương tác của người dùng trên phần 

mềm hồ sơ bệnh án điện tử. 

 

12. Phần mềm cho phép hiển thị trên màn hình máy tính hoặc các thiết bị điện tử 

cầm tay khác theo mẫu hồ sơ bệnh án và kết xuất ra máy in mẫu hồ sơ bệnh 

án theo quy định của Bộ Y tế 

12.1. Hiển thị trên máy tính 
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Hiển thị trên thiết bị di động 
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12.2. Kết xuất ra máy in mẫu hồ sơ bệnh án theo quy định của Bộ Y tế 

 

 

13. Phân quyền và bảo mật hồ sơ bệnh án điện tử (làm rõ khoản 4, Điều 1 của 

Thông tư 13) 

13.1. Thiết lập khoảng thời gian giới hạn cho phép người dùng truy cập vào 

phần mềm; 

 

13.2. Bảo vệ, ngăn chặn việc truy cập trái phép vào hồ sơ bệnh án điện tử.  
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13.3. Bệnh viện Nhi Đồng 2  đã ban hành Quyết định số 2665 về Ban hành quy 

chế sử dụng và lưu trữ hồ sơ bệnh án và Quyết định số 2666 về Ban hành Quy 

chế quản lý, sử dụng chữ ký điện tử, chữ ký số và sinh trắc học (dấu vân tay) tại 

Bệnh viện Nhi đồng 2tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. 
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Bảo đảm quyền riêng tư, bảo mật và kiểm tra truy vết  

 

13.4. Bảo đảm khả năng xác thực người dùng và cấp quyền cho người dùng; 
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13.5. Phân quyền người dùng theo từng vai trò công việc: 

 

14. Phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử sử dụng danh mục dùng chung theo quy 

định của Bộ Y tế  

Các phần mềm/module trong bệnh viện Nhi Đồng 2 dùng chung bộ danh mục và tiêu 

chuẩn nội bộ. Danh mục mã bệnh (ICD 10) 
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15. Phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử có thể được triển khai theo một trong số các 

hình thức sau:  

15.1. Là một phân hệ thuộc Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) 

 

15.2. Là một phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử độc lập và đáp ứng được các tính 

năng tiếp nhận, lưu trữ, trao đổi được thông tin cá nhân, kết quả khám bệnh, kết 

quả cận lâm sàng, kết quả thăm dò chức năng, quá trình chẩn đoán, điều trị, 

chăm sóc và những thông tin khác có liên quan trong quá trình chữa bệnh của 

người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
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16. Dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử của người bệnh được lưu trữ độc lập không phụ 

thuộc vào các hệ thống khác tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

17. Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu (CSDL)  

Được mã hóa theo quyết định 130/QĐ-BYT/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 và 4750/QĐ-

BYT ngày 29/12/2023 về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra và sử dụng 

trong quá trình quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế. 
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18. Phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử cần được đảm bảo các yêu cầu về an toàn 

thông tin 

18.1. Phần mềm phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin trước khi đưa 

vào sử dụng theo yêu cầu tại Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2022 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành yêu cầu an toàn cơ bản 

đối với phần mềm nội bộ. 

18.2. Phần mềm có cơ chế mã hóa/giải mã thông tin người bệnh khi thực hiện 

truyền/nhận dữ liệu. Quản lý nhật ký người dùng, phân quyền và theo dõi hoạt 

động trên phần mềm.  
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18.3. Các phần mềm nền tảng (hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, phần 

mềm ảo hóa,…) thường xuyên được cập nhật phiên bản, bản vá lỗi.  

 

19. Yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý các phần mềm  

Khuyến khích các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai các giải pháp xử lý khối 

lượng bản ghi dữ liệu lớn. Dữ liệu phần mềm được triển khai trên quy mô toàn đơn vị, 

sẽ cung cấp công suất xử lý và dung lượng lưu trữ để hỗ trợ các khối lượng dự kiến, có 

thể tăng theo thời gian. 

Đáp ứng của phần mềm: Đáp ứng 
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TIN VÀ VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH HỒ SƠ BỆNH 
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PHỤ LỤC 100 

BỘ TIÊU CHÍ VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế) 

 

 

STT Nhóm tiêu chí Mức đạt Số TC đạt 

1 Hạ tầng công nghệ thông tin Mức 7 19/19 

2 Phần mềm quản lý điều hành 
Mức nâng 

cao 
10/10 

3 Hệ thống thông tin Bệnh viện (HIS) Mức 6 31/32 

4 
Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh 

(PACS) 

Mức nâng 

cao 
18/18 

5 Hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS) 
Mức nâng 

cao 
10/10 

6 Nhóm tiêu chí phi chức năng 
Mức nâng 

cao 
24/24 

7 Nhóm tiêu chí bảo mật và an toàn thông tin 
Mức nâng 

cao 
15/15 

8 
CDSS cấp độ 3 và kho dữ liệu lâm sàng 

chưa đáp ứng       
MỨC: 6 

 

 

I. Nhóm tiêu chí hạ tầng 

TT Tiêu chí Mức 
Đánh giá 

Có Không 

1 
Trang bị máy tính tối thiểu phải đáp ứng triển khai 

ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 
Mức 1 

X 
 

2 Mạng nội bộ (LAN) X  

3 Đường truyền kết nối Internet X  

4 
Máy chủ chuyên dụng (máy chủ ứng dụng/máy chủ 

cơ sở dữ liệu - CSDL) 

Mức 2 

X 
 

5 

Phòng máy chủ (thiết bị phòng cháy, chữa cháy; thiết 

bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm; thiết bị kiểm soát người 

vào/ra) 

X 

 

6 

Phần mềm hệ thống (hệ điều hành, hệ quản trị 

CSDL) vẫn còn được hỗ trợ từ nhà sản xuất (ngoại 

trừ phần mềm mã nguồn mở) 

X 

 

7 Thiết bị tường lửa Mức 3 X  
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8 
Thiết bị lưu trữ (Máy chủ lưu trữ hoặc thiết bị lưu trữ 

ngoài) 
X 

 

9 Thiết bị đọc mã vạch X  

10 Máy in mã vạch X  

11 Hệ thống lưu trữ (SAN hoặc NAS) 

Mức 4 

X  

12 Hệ thống lấy số xếp hàng X  

13 Màn hình hiển thị (số xếp hàng) X  

14 
Bảng thông báo điện tử (Thông báo bản tin bệnh 

viện, giá dịch vụ y tế,…) 
Mức 5 X 

 

15 
Thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại thông 

minh), mạng LAN không dây (wireless) 
Mức 6 

X 
 

16 Camera an ninh bệnh viện X  

17 Hệ thống lưu trữ dự phòng X  

18 

Kios thông tin (cho phép bệnh nhân và người nhà tra 

cứu thông tin về bệnh viện, thông tin khám bệnh, 

chữa bệnh) 
Mức 7 

X 

 

19 Phần mềm giám sát mạng bệnh viện X  

 

II. Nhóm tiêu chí phần mềm quản lý điều hành 

TT Tiêu chí Mức 
Đánh giá 

Có Không 

20 Quản lý tài chính - kế toán 
Cơ 

bản 

X  

21 Quản lý tài sản, trang thiết bị X  

22 Quản lý nhân lực X  

23 Quản lý văn bản 

Nâng 

cao 

X  

24 Chỉ đạo tuyến X  

25 Trang thông tin điện tử X  

26 Thư điện tử nội bộ X  

27 Quản lý đào tạo X  

28 Quản lý nghiên cứu khoa học X  

29 Quản lý chất lượng bệnh viện X  

III. Nhóm tiêu chí hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) 

TT Tiêu chí Mức 
Đánh giá 

Có Không 

30 
Quản trị hệ thống (Quản lý người dùng, quản lý 

cấu hình) 
Mức 1 X 
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31 Quản lý danh mục dùng chung X  

32 Tiếp nhận đăng ký khám bệnh, chữa bệnh X  

33 Quản lý khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú X  

34 Quản lý dược X  

35 Quản lý viện phí và thanh toán BHYT X  

36 
Kết nối với BHXH thanh quyết toán BHYT (tập 

tin XML) 
X 

 

37 Quản lý chỉ định lâm sàng, cận lâm sàng 
Mức 2 

X  

38 Quản lý kết quả cận lâm sàng X  

39 Quản lý điều trị nội trú 

Mức 3 

X  

40 Quản lý phòng bệnh, giường bệnh X  

41 Quản lý suất ăn cho bệnh nhân X  

42 Báo cáo thống kê X  

43 Quản lý khám sức khỏe X  

44 Quản lý hàng đợi xếp hàng tự động 

Mức 4 

X  

45 
Quản lý hóa chất, vật tư tiêu hao và nhà thuốc 

bệnh viện 
X 

 

46 Quản lý trang thiết bị y tế X  

47 Kết nối với PACS cơ bản X  

48 Quản lý khoa/phòng cấp cứu 

Mức 5 

X  

49 Quản lý phòng mổ X  

50 Quản lý lịch hẹn điều trị, nhắc lịch hẹn tái khám X  

51 Quản lý ngân hàng máu (nếu có) X  

52 Quản lý người bệnh bằng thẻ điện tử X  

53 Quản lý tương tác thuốc/thuốc 

Mức 6 

X  

54 Quản lý phác đồ điều trị X  

55 Quản lý dinh dưỡng X  

56 
Kê đơn, chỉ định, trả kết quả cận lâm sàng trên 

máy tính bảng, điện thoại thông minh 
X 

 

57 Quản lý quy trình kỹ thuật chuyên môn 

Mức 7 

X  

58 Quản lý hồ sơ bệnh án điện tử X  

59 Ứng dụng nhận dạng giọng nói để hỗ trợ EMR  X 

60 Tìm kiếm và tra cứu thông tin (KIOS thông tin) X  

61 Thanh toán viện phí điện tử X  
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IV. Nhóm tiêu chí hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS) 

TT Tiêu chí Mức 
Đánh giá 

Có Không 

62 Quản trị hệ thống 

Cơ 

bản 

X  

63 Cấu hình quản lý máy chủ PACS X  

64 Cấu hình quản lý máy trạm PACS X  

65 Quản lý thông tin chỉ định X  

66 
Quản lý danh sách bệnh nhân được chỉ định 

X 
 

67 

Giao diện kết nối (Interface) 2 chiều với các 

thiết bị chẩn đoán hình ảnh thông dụng (CT, 

MRI, X-quang, DSA, siêu âm) 

X 

 

68 

Interface kết nối, liên thông với HIS: 

- RIS nhận thông tin chỉ định từ HIS, RIS 

chuyển thông tin chỉ định vào máy chẩn đoán 

hình ảnh theo tiêu chuẩn HL7; 

- PACS nhận hình bệnh lý đã được xử lý từ 

trạm xử lý (workstation) của bác sĩ; 

- PACS chuyển đổi hình bệnh lý từ định dạng 

DICOM sang định dạng JPEG và chuyển cho 

hệ thống RIS, RIS chuyển trả hình bệnh lý định 

dạng JPEG cho hệ thống HIS lưu trữ nhằm 

hoàn thiện hồ sơ bệnh án; 

- Liên thông hai chiều báo cáo chẩn đoán hình 

ảnh của bệnh nhân giữa PACS và HIS (tức là 

nếu có thay đổi bên PACS thì HIS cũng nhận 

được và ngược lại) 

X 

 

69 Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh X  

70 Hỗ trợ tiêu chuẩn HL7 bản tin, DICOM X  

71 Chức năng đo lường X  

72 Chức năng xử lý hình ảnh 2D X  

73 Chức năng xử lý hình ảnh 3D X  

74 

Kết xuất hình ảnh DICOM ra đĩa CD/DVD 

cùng với phần mềm xem ảnh DICOM hoặc 

cung cấp đường dẫn truy cập hình ảnh trên web 

X 

 

75 Kết xuất báo cáo thống kê X  

tu
ye

nt
v.

k2
dt

_T
ra

n 
V

an
 T

uy
en

_2
2/

09
/2

02
5 

19
:5

1:
36



5 
 

 
 

76 Chức năng biên tập và xử lý hình ảnh DICOM 

Nâng 

cao 

X  

77 Chức năng nén ảnh theo giải thuật JPEG2000 X  

78 Hỗ trợ xem ảnh DICOM qua WebView X  

79 

Hỗ trợ hội chẩn nhiều điểm cầu (multi-site) 

chẩn đoán hình ảnh qua mạng (hỗ trợ các thiết 

bị di động như điện thoại thông minh, máy tính 

bảng) 

X 

 

V. Nhóm tiêu chí hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS) 

TT Tiêu chí Mức 
Đánh giá 

Có Không 

80 Quản trị hệ thống 

Cơ 

bản 

X  

81 Quản lý danh mục X  

82 Quản lý chỉ định xét nghiệm X  

83 Quản lý kết quả xét nghiệm X  

84 
Kết nối máy xét nghiệm (ra lệnh và nhận kết 

quả xét nghiệm tự động từ máy xét nghiệm) 
X 

 

85 Báo cáo thống kê X  

86 Quản lý mẫu xét nghiệm 

Nâng 

cao 

X  

87 Quản lý hóa chất xét nghiệm X  

88 

Kết nối liên thông với phần mềm HIS (nhận chỉ 

định từ HIS và đồng bộ kết quả xét nghiệm với 

HIS) 

X 

 

89 
Thiết lập thông số cảnh báo khi vượt ngưỡng 

bình thường 
X 

 

VI. Nhóm tiêu chí phi chức năng 

TT Tiêu chí Mức 
Đánh giá 

Có Không 

90 
Tính khả 

dụng 

Dễ hiểu/dễ sử dụng 

Cơ 

bản 

X  

Hệ thống đơn giản trong cài đặt 

và quản lý 
X 

 

Giao diện thân thiện phù hợp với 

quy trình nghiệp vụ hiện đang vận 

hành. 

X 

 

91 
Tính ổn 

định 

Dữ liệu đầu ra chính xác X  

Hệ thống gây trung bình dưới 10 

lỗi/tháng trong 3 tháng vận hành 

đầu tiên. Dưới 10 lỗi/năm trong 3 

X 
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năm vận hành tiếp theo và dưới 3 

lỗi/năm trong các năm vận hành 

tiếp theo (lỗi gây dừng/tổn hại hệ 

thống) 

Thời gian trung bình giữa hai sự 

cố phải lớn hơn 4 giờ. 
X 

 

92 Hiệu năng 

Khả năng đáp ứng 90% tổng số 

cán bộ online 
X 

 

Thời gian xử lý chấp nhận được 

(tra cứu dữ liệu, kết xuất báo cáo 

thống kê) 

X 

 

93 Tính hỗ trợ 

Tổ chức tập huấn người dùng cuối 

sử dụng hệ thống. 
X 

 

Các hỗ trợ được phản hồi trong 

vòng tối đa 12 giờ làm việc. 
X 

 

94 
Cơ chế ghi 

nhận lỗi 

Ghi vết (log) lại toàn bộ tác động 

của các người dùng trên hệ thống, 

lưu trữ tập trung trên máy chủ để 

làm cơ sở phân tích các lỗi hoặc 

quá trình tác động hệ thống khi 

cần thiết. 

X 

 

Có quy định ghi lại các lỗi và quá 

trình xử lý lỗi, đặc biệt các lỗi liên 

quan tới an toàn, bảo mật trong 

kiểm tra và thử nghiệm. 

X 

 

95 
Bảo hành, 

bảo trì 

Thời gian bảo hành hệ thống tối 

thiểu 12 tháng. 
X 

 

96 

Tài liệu 

hướng dẫn 

người sử 

dụng 

Cung cấp các tài liệu người dùng: 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ 

thống, tài liệu mô tả nghiệp vụ 

các tính năng hệ thống. 

X 

 

Cung cấp các tài liệu quản trị vận 

hành hệ thống: Tài liệu hướng 

dẫn cài đặt hệ thống, tài liệu mã 

lỗi và xử lý sự cố, tài liệu hướng 

dẫn vận hành hệ thống 

X 

 

97 Nhân lực 
Có cán bộ chuyên trách CNTT 

hoặc Phòng CNTT. 
X 

 

tu
ye

nt
v.

k2
dt

_T
ra

n 
V

an
 T

uy
en

_2
2/

09
/2

02
5 

19
:5

1:
36



7 
 

 
 

98 
Hỗ trợ 

người dùng 
Hỗ trợ từ xa. X 

 

99 

Công nghệ 

phát triển 

hệ thống 

Sử dụng các hệ thống CSDL phổ 

biến, ưu tiên hệ thống CSDL có 

khả năng lưu trữ dữ liệu lớn. 

Nâng 

cao 

X 

 

Sử dụng các công nghệ, lập trình 

hướng dịch vụ tạo tính mềm dẻo, 

linh hoạt trong việc lựa chọn công 

nghệ, nền tảng hệ thống, nhà cung 

cấp và người sử dụng cho mô 

hình SOA; đồng thời tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc bảo trì hệ 

thống. 

X 

 

100 
Tính 

module hóa 

Hệ thống được chia thành các 

phân hệ (module) xử lý độc lập. 

Có khả năng thêm mới/loại bỏ các 

module chức năng cụ thể một 

cách linh hoạt, không ảnh hưởng 

tới tính chính xác và hoạt động 

của hệ thống tổng thể nói chung. 

X 

 

101 
Tính khả 

dụng 

Cho phép khai thác hệ thống từ xa 

qua trình duyệt Web (hỗ trợ các 

trình duyệt Web thông dụng như 

Chrome, IE, Mozilla Firefox, …) 

X 

 

102 
Tính ổn 

định 

Lỗi chấp nhận là lỗi không gây 

tổn hại trầm trọng hệ thống và có 

thể phục hồi trong thời gian dưới 

5 phút nhưng không được quá 10 

lỗi/tháng khi triển khai. 

X 

 

Khi xảy ra các sự cố làm ngừng 

vận hành hệ thống, hệ thống phải 

đảm bảo phục hồi 70% trong 

vòng 1 giờ và 100% trong vòng 

24 giờ. 

X 

 

103 Tính hỗ trợ Hệ thống được hỗ trợ 24/24. X  

104 
Thời gian tiếp nhận và phản hồi 

khi có sự cố dưới 24 giờ. 
X 
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Tiếp nhận, 

phản hồi, 

xử lý sự cố 

Thời gian xử lý lỗi hệ thống dưới 

48 giờ. 
X 

 

Thời gian hướng dẫn xử lý các lỗi 

dữ liệu dưới 72 giờ. 
X 

 

105 Hiệu năng 

Hệ thống đảm bảo phục vụ 100% 

tổng số cán bộ online 
X 

 

Hệ thống truy cập thời gian thực. 

Các tác vụ thực hiện phản hồi 

trong thời gian dưới 10 giây 

X 

 

106 Độ tin cậy 

Hệ thống online 24/7 X  

Khả năng chịu lỗi X  

Khả năng phục hồi X  

107 

Khả năng 

kết nối, 

liên thông 

Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng 

tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông 

tin giám định BHYT. 

X 

 

108 

Khả năng 

kết nối, 

liên thông 

với các hệ 

thống 

thông tin 

khác 

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các 

phần mềm HIS, LIS, PACS, EMR 

và các hệ thống thông tin y tế 

khác. 

X 

 

109 

Áp dụng 

các tiêu 

chuẩn, hợp 

chuẩn theo 

quy định 

hiện hành 

Áp dụng các tiêu chuẩn trong 

nước hoặc tiêu chuẩn quốc tế (tiêu 

chuẩn HL7, HL7 CDA, DICOM, 

ICD-10, …) 

X 

 

110 Bản quyền 

Phần mềm thương mại hoặc nguồn 

mở 
X 

 

Phần mềm bản quyền vẫn còn 

được nhà sản xuất hỗ trợ cập nhật 

các bản vá lỗi 

X 

 

111 
Cơ chế 

giám sát và 

Cung cấp đầy đủ các công cụ hỗ 

trợ vận hành, giám sát, cảnh báo 

hệ thống 

X 
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cập nhật 

phần mềm 

Toàn bộ các cảnh báo/lỗi/log 

được phân loại/lọc để dễ dàng 

theo dõi 

X 

 

Ghi vết hệ thống, tiến trình và tác 

động của người dùng 
X 

 

Có cơ chế cập nhật phần mềm tự 

động khi có các phiên bản cập 

nhật phần mềm 

X 

 

112 Nhân lực 

Phòng CNTT (đáp ứng theo quy 

định của Thông tư số 

53/2014/TT-BYT) 

X 

 

113 
Hỗ trợ 

người dùng 

Hỗ trợ người dùng trực tiếp X  

Hỗ trợ người dùng trực tuyến 

(duy trì 1 số điện thoại hỗ trợ 

24/24 các vấn đề phát sinh) 

X 

 

 

VII. Nhóm tiêu chí bảo mật và an toàn thông tin 

TT Tiêu chí Mức 
Đánh giá 

Có Không 

 

 

114 

Kiểm soát 

người dùng 

truy cập hệ 

thống 

Quản lý xác thực 

Cơ 

bản 

X  

Quản lý phiên đăng nhập X  

Phân quyền người dùng X  

Kiểm soát dữ liệu đầu vào X  

Kiểm soát ngoại lệ và ghi vết ứng 

dụng 
X 

 

115 

Kiểm soát 

người dùng 

truy cập 

CSDL 

Phải thiết lập chính sách tài khoản 

và phân quyền an toàn 
X 

 

Cấu hình giới hạn truy cập từ địa 

chỉ IP hợp lệ và ghi vết cho hệ quản 

trị CSDL 

X 

 

116 

Ghi vết (log) 

toàn bộ tác 

động lên hệ 

thống 

Hệ thống phải đảm bảo ghi vết các 

chức năng cập nhật dữ liệu vào hệ 

thống và các chức năng khai thác 

dữ liệu chính 

X 

 

Hệ thống có chức năng xem lịch sử 

tác động hệ thống 
X 

 

117 
Phần mềm 

diệt virus 

Cập nhật CSDL virus thường 

xuyên. 
X 
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118 

Cơ chế kiểm 

soát chống 

sao chép dữ 

liệu 

Ngăn chặn các thiết bị vật lý lưu 

trữ sao chép dữ liệu (USB, ổ cứng 

di động) 

X 

 

Cài đặt phần mềm chống sao chép 

dữ liệu 
X 

 

119 

Hệ thống 

tường lửa 

chống xâm 

nhập từ xa 

Có tường lửa chuyên dụng phân 

tách giữa các vùng Internet, máy 

chủ ứng dụng và người dùng mạng 

nội bộ; ngăn chặn các xâm nhập 

trái phép. 

Nâng 

cao 

X 

 

120 

Quy định phổ 

biến và hướng 

dẫn định kỳ 

cách phòng 

ngừa virus 

Quy định rà quét kiểm tra định kỳ 

phát hiện và phòng chống mã độc 

(malware) trên hệ thống dịch vụ 

X 

 

121 

Hệ thống sao 

lưu, phục hồi 

dữ liệu 

Xây dựng phương án sao lưu, dự 

phòng và khôi phục phù hợp, phải 

thực hiện sao lưu hàng ngày. 

X 

 

122 

Phương thức 

mã hóa dữ 

liệu/thông tin 

Các dữ liệu quan trọng, nhạy cảm 

có thể được mã hóa bằng các kỹ 

thuật tránh lấy cắp dữ liệu 

X 

 

Hệ thống quản lý được các bộ khóa 

giải mã dữ liệu 
X 

 

Người sử dụng giải mã được dữ 

liệu khi được cung cấp khóa giải 

mã 

X 

 

123 

Phương thức 

mã hóa mật 

khẩu của 

người dùng 

Mật khẩu của người dùng phải 

được mã hóa bằng các kỹ thuật salt, 

hash (MD5, SHA) tránh lấy cắp 

mật khẩu 

X 

 

124 

Có kịch bản 

phòng ngừa, 

khắc phục sự 

cố 

Xây dựng các bài kiểm tra, thử 

nghiệm mô phỏng các hình thức 

tấn công gây mất an toàn thông tin, 

từ đó đưa ra phương pháp phòng 

chống và khắc phục sự cố gây mất 

an toàn thông tin 

X 
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125 

Có quy trình 

an toàn, an 

ninh thông tin 

Xây dựng quy trình, quy định đối 

với người dùng và đối với quản trị 

khi tiếp nhận và vận hành hệ thống 

nhằm tăng cường tính an ninh cho 

hệ thống dịch vụ 

X 

 

126 

Có cơ chế 

chống tấn 

công, xâm 

nhập từ xa 

(DOS, 

DDOS) 

Thiết lập cơ chế chống tấn công từ 

chối dịch vụ trên hệ thống 

X 

 

127 

Có cơ chế 

cảnh báo và 

chống tấn 

công có chủ 

đích đối với 

các hệ thống 

cung cấp dịch 

vụ qua 

Internet 

  

X 

 

128 
Tích hợp chữ 

ký số 

  
X 
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BẰNG CHỨNG VỀ CÁC TIÊU CHÍ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 

PHỤ LỤC 1 

I. Nhóm tiêu chí hạ tầng 

Mức 1: 

• Tiêu chí 1: Trang bị máy tính tối thiểu phải đáp ứng triển khai ứng dụng 

công nghệ thông tin (CNTT) 

Bệnh viện đã trang bị khoảng 900 máy vi tính để bàn đáp ứng đủ nhu cầu nhập 

liệu phần mềm tại các khoa/phòng. Trong đó có 321 bộ máy tính được trang bị cấu 

hình cao năm 2025 (CPU Intel Core I5 thế hệ 14, RAM 8GB, SSD 256GB…) có 

khả năng xử lý đa tác vụ đồng thời trên HIS, LIS, PACS, EMR. 

 

• Tiêu chí 2: Mạng nội bộ (LAN) 

Hạ tầng mạng của Bệnh viện cũng được Ban Giám đốc quan tâm đầu tư, nâng 

cấp năm 2024 với 02 thiết bị Core Switch Cisco C9500 hoạt động theo cơ chế HA 

đảm bảo khả năng cân bằng tải và sẵn sàng cao. Hạ tầng mạng trục chính đã được 

nâng cấp lên băng thông 10Gbps. Hạ tầng mạng sử dụng toàn bộ thiết bị Cisco đảm 

bảo khả năng vận hành ổn định, lâu dài với cường độ cao. Hệ thống mạng được phân 

chia thành nhiều lớp, mỗi lớp có chính sách truy cập khác nhau nhằm tăng cường 

bảo mật (Ví dụ: lớp mạng dành cho wifi bệnh nhân không được phép truy cập vào 

hệ thống máy chủ và phần mềm nội bộ) 
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• Tiêu chí 3: Đường truyền kết nối internet 

Đường truyền internet để liên thông dữ liệu, thông tuyến BHXH,…: Bệnh viện đang 

sử dụng 05 đường truyền internet cáp quang tốc độ cao của nhà mạng VNPT và 

Viettel với tổng tốc độ trên 2Gbps đảm bảo khả năng dự phòng và liên thông dữ liệu. 

 

Mức 2: 

• Tiêu chí 4: Máy chủ chuyên dụng (máy chủ ứng dụng/máy chủ cơ sở dữ 

liệu - CSDL) 

Hệ thống 03 máy chủ mới thương hiệu Fujitsu với cấu hình mạnh mẽ được triển khai 

trên nền tảng ảo hóa VMware có bản quyền đảm bảo vận hành các phân hệ phần 
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mềm chính như  HIS, LIS, PACS, EMR, Ký số, an toàn, ổn định, dễ bảo trì, nâng 

cấp so với máy chủ vật lý.  

 
Hệ thống máy chủ, lưu trữ được đầu tư năm 2024. 

 

 

• Tiêu chí 5: Phòng máy chủ (thiết bị phòng cháy, chữa cháy; thiết bị theo 

dõi nhiệt độ, độ ẩm; thiết bị kiểm soát người vào/ra) 
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Phòng máy chủ tại bệnh viện có thiết bị phòng cháy, thiết bị báo nhiệt, báo 

khói. Có thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, camera giám sát hoạt động liên tục 

24/7. 

  

Thiết bị kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, báo cháy, kiểm soát ra vào 

Phòng máy chủ được trang bị hệ thống chống sét lan truyền, hệ thống UPS 

đảm bảo lưu điện tối thiểu 20 phút, hệ thống máy lạnh làm mát công suất cao, 

sàn nâng kỹ thuật… 
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Tiêu chí 6: Phần mềm hệ thống (hệ điều hành, hệ quản trị CSDL) vẫn còn được 

hỗ trợ từ nhà sản xuất (ngoại trừ phần mềm mã nguồn mở) 

Phần mềm HĐH Windows Sever 2022, Hệ quản trị CSDL Oracle 19c đang trong 

thời gian hỗ trợ từ nhà sản xuất. 

 

Mức 3: 

• Tiêu chí 7: Thiết bị tường lửa 

Hệ thống mạng, máy tính trong bệnh viện được bảo vệ và kiểm soát chính sách 

truy cập bởi hệ thống tường lửa thế hệ mới của hãng Fortinet được đầu tư năm 

2024, bản quyền các tính năng bảo vệ đến năm 2027. Riêng hệ thống máy chủ 

được bảo vệ bởi 02 lớp tường lửa : Lớp thứ nhất (External) bảo vệ khỏi các 

nguy cơ từ internet. Lớp thứ hai (Internal) bảo vệ truy cập từ trong mạng nội 

bộ. 
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Hệ thống tường lửa thế hệ mới gồm 02 thiết bị  hoạt động theo cơ chế HA đảm bảo 

tính sẵn sàng cao 

 

Các tính năng bảo vệ và hỗ trợ từ nhà sản xuất còn hiệu lực 

 

• Tiêu chí 8: Thiết bị lưu trữ (Máy chủ lưu trữ hoặc thiết bị lưu trữ ngoài): 

Bệnh viện có máy chủ lưu trữ vật lý (File server) để lưu trữ dữ liệu, các source 

chạy phần mềm, các công cụ bảo trì hệ thống… đặt trong phòng máy chủ 

 

• Tiêu chí 9: Thiết bị đọc mã vạch 

Thiết bị đọc mã vạch 1D, 2D lắp đặt sử dụng tại các vị trí: khoa khám bệnh, Khoa 

lâm sàng, cận lâm sàng với số lượng khoảng 150 thiết bị 
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Quét thẻ CCCD để lấy thông tin bệnh nhân tại Khoa Khám bệnh 

• Tiêu chí 10: Máy in mã vạch: 

Thiết bị máy in mã vạch bị được lắp đặt sử dụng tại các vị trí: Phòng khám, Khoa 

lâm sàng, cận lâm sàng với số lượng 50 thiết bị 
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Mức 4:  

• Tiêu chí 11: Hệ thống lưu trữ (SAN hoặc NAS)  

Hệ thống lưu trữ SAN (Storage Area Network) mới thương hiệu IBM mang 

nhiều tính năng cao cấp như: Đĩa cứng all flash, tỉ lệ nén cao để tiết kiệm dung 

lượng lưu trữ, khả năng đọc ghi dữ liệu nhanh, độ ổn định cao…Hệ thống có 

02 controller độc lập dự phòng và chia tải cho nhau. Ngoài ra các đĩa cứng 

lưu trữ được cấu hình Raid đảm bảo không mất dữ liệu và gián đoạn hệ thống 

khi có 01 đĩa cứng bất ngờ hư hỏng. 

Hệ thống lưu trữ đang hoạt động bình thường 

 

 
Thiết bị lưu trữ SAN IBM FlashSystem5200 được lắp đặt tại phòng máy chủ của 

Bệnh viện 

• Tiêu chí 12: Hệ thống lấy số xếp hàng 
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• Tiêu chí 13: Màn hình hiển thị (số xếp hàng): Được trang bị đầy đủ ở khu 

vực khoa Khám bệnh trước các phòng khám 

 

Mức 5: 

• Tiêu chí 14: Bảng thông báo điện tử (Thông báo bản tin bệnh viện, giá 

dịch vụ y tế…) 

Bệnh viện có màn hình LED kích thước lớn tại sảnh khoa Khám bệnh thường 

xuyên cập nhật thông tin khám chữa bệnh, giá viện phí, tuyên truyền giáo dục 

sức khỏe… 
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Mức 6:  

• Tiêu chí 15: Thiết bị di động (Máy tính bảng, điện thoại thông minh), 

mạng Lan không dây (wireless)  

Bệnh viện có hệ thống Wifi cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phủ sóng 

đến các khoa trong bệnh viện, những nơi tập trung đông người như tại các đầu phòng 

khám cổng Lý Tự Trọng và Nguyễn Du với số lượng 101 Access Point và đang có 

kế hoạch tăng cường, mở rộng phạm vi phủ sóng. 
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Hệ thống mạng không dây được quản lý tập trung tại phòng Công nghệ thông tin 

  

• Tiêu chí 16: Camera an ninh bệnh viện: 

Bệnh viện có hệ thống camera an ninh với tổng số lượng khoảng 550 camera 

IP độ phân giải cao để tăng cường giám sát an ninh. Ngoài ra, hệ thống lưu 

trữ dữ liệu camera có tổng dung lượng lên đến 350 Terabyte nhằm phục vụ 

công tác điều tra, truy vết khi xảy ra sự cố mất an ninh. 
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Những điểm nóng có nguy cơ xảy ra sự cố gây mất an ninh được đội bảo vệ 

giám sát 24/24 trên màn hình trung tâm. 

 
 

 

• Tiêu chí 17: Hệ thống lưu trữ dự phòng: 

Bệnh viện còn có 01 thiết bị lưu trữ SAN IBM V3700 dự phòng đặt trong 

trung tâm dữ liệu dung lượng 20 Terabyte  sẵn sàng thay thế cho thiết bị lưu 

trữ chính trong trường hợp thiết bị lưu trữ chính gặp sự cố.  

 
 

Ngoài ra, Bệnh viện có bố trí 01 máy chủ lưu trữ dự phòng được đặt tại phòng 

kỹ thuật CNTT tại Khoa khám bệnh (khác tòa nhà đặt phòng máy chủ chính 

để đảm bảo an toàn trong trường hợp xấu nhất). 
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Phòng kỹ thuật CNTT tại Khoa Khám bệnh – nơi đặt máy chủ sao lưu dự phòng 
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Mức 7:  

• Tiêu chí 18: Kios thông tin (cho phép bệnh nhân và người nhà tra cứu 

thông tin về bệnh viện, thông tin khám bệnh, chữa bệnh)  
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Tiêu chí 19: Phần mềm giám sát mạng bệnh viện:  

Toàn bộ hạ tầng mạng, hạ tầng máy chủ của Bệnh viện được quản lý, theo dõi giám 

sát tập trung tại phòng máy chủ bằng giải pháp Solawinds Network Monitoring giúp 

kịp thời phát hiện các bất thường, sự cố và có biện pháp xử lý kịp thời. 
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II. Nhóm tiêu chí phần mềm quản lý điều hành 

Mức cơ bản: 

• Tiêu chí 20: Quản lý tài chính - kế toán 

 

• Tiêu chí 21: Quản lý tài sản, trang thiết bị  

 

• Tiêu chí 22: Quản lý nhân lực  
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Mức nâng cao: 

• Tiêu chí 23: Quản lý văn bản 
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• Tiêu chí 24: Chỉ đạo tuyến  

 

 

• Tiêu chí 25: Trang thông tin điện tử 

Website https://www.benhviennhi.org.vn/ 

 

• Tiêu chí 26: Thư điện tử nội bộ 
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• Tiêu chí 27: Quản lý đào tạo  

 

• Tiêu chí 28: Quản lý nghiên cứu khoa học  
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• Tiêu chí 29: Quản lý chất lượng bệnh viện 

 

 

III. Nhóm tiêu chí hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) 

Mức 1: 

• Tiêu chí 30: Quản trị hệ thống (Quản lý người dùng, quản lý cấu hình) 
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• Tiêu chí 31: Quản lý danh mục dùng chung 

Hệ thống đáp ứng quản lý danh mục dùng chung của Bộ Y tế và danh mục 

dùng chung của các cơ quan quản lý liên quan đến công tác khám, chữa bệnh. 
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• Tiêu chí 32: Tiếp nhận đăng ký khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

• Tiêu chí 33: Quản lý khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú 

Hệ thống đáp ứng chức năng quản lý khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú với đối 

tượng có thẻ và không có thẻ BHYT theo quy định của Bộ Y tế. 
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• Tiêu chí 34: Quản lý dược 

- Thông tin thuốc 

 
- Quản lý tổng kho 
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- Nhập thuốc 

 

- Xuất thuốc  
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• Tiêu chí 35: Quản lý viện phí và thanh toán BHYT 
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• Tiêu chí 36: Kết nối với BHXH thanh quyết toán BHYT (tập tin XML) 

 
- Kết xuất tập tin XML 
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Kết xuất các file hồ sơ giấy tờ 

 

tu
ye

nt
v.

k2
dt

_T
ra

n 
V

an
 T

uy
en

_2
2/

09
/2

02
5 

19
:5

1:
36



42 
 

 
 

Mức 2: 

• Tiêu chí 37: Quản lý chỉ định lâm sàng, cận lâm sàng 
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• Tiêu chí 38: Quản lý kết quả cận lâm sàng 

 

 

 

Mức 3: 

• Tiêu chí 39: Quản lý điều trị nội trú 
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- Quản lý phòng giường diều trị 
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- Bệnh án điều trị 

 

Khám lâm sàng 
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Tờ điều trị 
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- Tờ chăm sóc 

 
 

 

- Y lệnh thuốc 
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- Chỉ định dịch vụ 

 

 

- Phẫu thuật – thủ thuật 
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• Tiêu chí 40: Quản lý phòng bệnh, giường: 
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• Tiêu chí 41: Quản lý suất ăn cho bệnh nhân 

 

 

• Tiêu chí 42: Báo cáo thống kê 

 

- Báo cáo dành cho BHYT  
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- Báo cáo dành cho viện phí 

 

 

 

- Báo cáo dành cho dược -  vật tư 
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- Báo cáo dành cho KHTH 
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- Báo cáo dành cho quản lý 

 
 

- Báo cáo dành cho CDHA-TDCN 

 
 

 

- Báo cáo dành cho xét nghiệm 
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• Tiêu chí 43: Quản lý khám sức khỏe 
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Mức 4: 

• Tiêu chí 44 : Quản lý hàng đợi xếp hàng tự động 

 

• Tiêu chí 45: Quản lý hóa chất, vật tư tiêu hao và nhà thuốc bệnh viện 

 

• Tiêu chí 46: Quản lý trang thiết bị y tế 
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• Tiêu chí 47: Kết nối với PACS cơ bản 

 

Mức 5: 

• Tiêu chí 48: Quản lý khoa/phòng cấp cứu 

- Danh mục khoa điều trị và phòng cấp cứu 

-  
 

• Tiêu chí 49: Quản lý phòng mổ 

- Danh sách chờ phẫu thuật, thủ thuật & danh sách thực hiện phẫu thủ thuật 
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- Quản lý tủ thuốc tại phòng mổ 

 

tu
ye

nt
v.

k2
dt

_T
ra

n 
V

an
 T

uy
en

_2
2/

09
/2

02
5 

19
:5

1:
36



58 
 

 
 

• Tiêu chí 50: Quản lý lịch hẹn điều trị, nhắc lịch hẹn tái khám 
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• Tiêu chí 51: Quản lý ngân hàng máu  

 

• Tiêu chí 52: Quản lý người bệnh bằng thẻ điện tử 

 

 

Mức 6: 

• Tiêu chí 53: Quản lý tương tác thuốc 
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• Tiêu chí 54: Quản lý phác đồ điều trị   
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• Tiêu chí 55: Quản lý dinh dưỡng 

 
 

• Tiêu chí 56: Kê đơn, chỉ định, trả kết quả cận lâm sàng trên máy tính bảng, 

điện thoại thông minh  
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Mức 7: 

• Tiêu chí 57: Quản lý quy trình kỹ thuật chuyên môn  
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• Tiêu chí 58. Quản lý hồ sơ bệnh án điện tử:  

 

- Quản lý chữ ký số 
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• Tiêu chí 59: Ứng dụng nhận dạng giọng nói để hỗ trợ EMR 

(Chưa áp dụng trong giai đoạn này) 

• Tiêu chí 60: Tìm kiếm và tra cứu thông tin (KIOS thông tin) 

• Tiêu chí 61: Thanh toán viện phí điện tử 

 Bệnh viện triển khai hệ thống QR code động ngân hàng để bệnh nhân có thể thanh 

toán không dùng tiền mặt. 
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IV. Nhóm tiêu chí hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS) 

Mức cơ bản: 

• Tiêu chí 62. Quản trị hệ thống 

 

• Tiêu chí 63. Cấu hình quản lý máy chủ PACS 

 

 

Giải pháp lưu trữ: 

Hỗ trợ các lưu trữ bằng các giải pháp an toàn và tối ưu: 
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Cho phép nhận và truyền ảnh theo chuẩn DICOM: 

 

Hiển thị thông tin thẻ tag của hình ảnh DICOM 

Quản lý Worklist: 

Khi tiếp nhận chỉ định dịch vụ thành công, hệ thống sẽ đưa thông tin dịch vụ lên 

danh sách worklist của máy chụp: 

Người dùng có thể tìm kiếm ca chờ chụp theo nhiều tiêu chí: 

 

 

• Tiêu chí 64: Cấu hình quản lý máy trạm PACS 

Tra cứu danh sách study 

Người dùng có thể tùy chọn tìm kiếm ca chụp theo nhiều tiêu chí: 
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Xem, sửa thông tin ảnh DICOM 

 

Theo dõi công suất sử dụng ổ cứng 
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• Tiêu chí 65: Quản lý thông tin chỉ định 

Tìm kiếm thông tin chỉ định của bệnh nhân theo mã bệnh nhân, theo tên, theo ngày 

 

Hiển thị bảng tổng hợp xếp hàng chờ chụp 

 

Hiển thị màn hình xếp hàng tại phòng chụp 

• Tiêu chí 66: Quản lý danh sách bệnh nhân được chỉ định 
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• Tiêu chí 67: Giao diện kết nối (Interface) 2 chiều với các thiết bị chẩn đoán 

hình ảnh thông dụng (CT, MRI, X-quang, DSA, siêu âm) 

 

 

Quản lý danh sách thiết bị chụp 
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• Tiêu chí 68: Interface kết nối, liên thông với HIS: 
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- RIS nhận thông tin chỉ định từ HIS, RIS chuyển thông tin chỉ định vào máy 

chẩn đoán hình ảnh theo tiêu chuẩn HL7; 

- PACS nhận hình bệnh lý đã được xử lý từ trạm xử lý (workstation) của bác 

sĩ; 

- PACS chuyển đổi hình bệnh lý từ định dạng DICOM sang định dạng JPEG 

và chuyển cho hệ thống RIS, RIS chuyển trả hình bệnh lý định dạng JPEG cho hệ 

thống HIS lưu trữ nhằm hoàn thiện hồ sơ bệnh án; 

- Liên thông hai chiều báo cáo chẩn đoán hình ảnh của bệnh nhân giữa PACS 

và HIS (tức là nếu có thay đổi bên PACS thì HIS cũng nhận được và ngược lại) 
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• Tiêu chí 69: Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh 

Nhận ca và bỏ nhận ca 

 

Lựa chọn mẫu kết quả chẩn đoán 

Lựa chọn 1 yêu cầu để chẩn đoán: 

 

Lựa chọn 1 mẫu kết quả chẩn đoán: 

• Tiêu chí 70: Hỗ trợ tiêu chuẩn HL7 bản tin, DICOM 

Phần mềm tiêu chuẩn HL7, ví dụ như sau: 
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Phần mềm hỗ trợ chuẩn DICOM. 

 
 

• Tiêu chí 71: Chức năng đo lường 

- Chức năng đo khoảng cách 

- Chức năng đo góc 

- Chức năng đo tỷ trọng điểm 

 

 

• Tiêu chí 72: Chức năng xử lý hình ảnh 2D 
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 Gồm các chức năng phóng to, thu nhỏ, chỉnh sáng tối, thước đo, lật hình, di 

chuyển, đảo mức tương phản. 

Hỗ trợ nhiều chế độ hiển thị ảnh 

 

 
 

 

• Tiêu chí 73: Chức năng xử lý hình ảnh 3D 

Chức năng giúp xử lý tái tạo tương tác đa chiều (MPR) 

Chức năng dựng 3D từ nhiều lát cắt 

 

• Tiêu chí 74: Kết xuất hình ảnh DICOM ra đĩa CD/DVD cùng với phần mềm 

xem ảnh DICOM hoặc cung cấp đường dẫn truy cập hình ảnh trên web. 

In ảnh ra đĩa CD/DVD, in nhãn đĩa 

 

tu
ye

nt
v.

k2
dt

_T
ra

n 
V

an
 T

uy
en

_2
2/

09
/2

02
5 

19
:5

1:
36



75 
 

 
 

Kết xuất hình ảnh DICOM 

• Tiêu chí 75: Kết xuất báo cáo thống kê 

Bảng theo dõi hoạt động của toàn bộ hệ thống máy chụp 

 

Báo cáo thống kê số ca theo máy 

 

Mức nâng cao:  

• Tiêu chí 76: Chức năng biên tập và xử lý hình ảnh DICOM 

Cho phép nhận và truyền ảnh theo chuẩn DICOM 

Tiếp nhận hình ảnh từ máy chụp theo chuẩn DICOM: 
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• Tiêu chí 77: Chức năng nén ảnh theo giải thuật JPEG2000 

Chế độ nén ảnh suy hao hoặc không suy hao chất lượng hình ảnh JPEG, JPEG2000, 

RLE 

Chuẩn nén Jpeg lossless 

Chuẩn nén JPEG lossy 
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• Tiêu chí 78: Hỗ trợ xem ảnh DICOM qua WebView 

API hiển thị và xử lý hình ảnh qua trình duyệt web 

Giao thức Restful web services (Json)  

Đường dẫn  https://<pacs-ip>/ris/viewer?name=clinician& 

study=<accessionNumber> 

- accesionNumber: mã chỉ định dịch vụ his gửi sang pacs. 

Phương thức GET 

Xác thực Basic <credentials> 

Credentials: base64_encode(username:password) 

Thay ảnh 

 

• Tiêu chí 79: Hỗ trợ hội chẩn nhiều điểm cầu (multi-site) chẩn đoán hình ảnh 

qua mạng (hỗ trợ các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính 

bảng). 

Hỗ trợ tích hợp dữ liệu hình ảnh theo mô hình cloud giữa các bệnh viện phục vụ 

chẩn đoán từ xa (tele radiology) 

Gửi hình ảnh: 

Nhập yêu cầu hội chẩn: 

Hiển thị danh sách ca yêu cầu hội chẩn: 
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V. Nhóm tiêu chí hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS) 

Mức cơ bản: 

• Tiêu chí 80: Quản trị hệ thống 

 

• Tiêu chí 81: Quản lý danh mục 

 

• Tiêu chí 82: Quản lý chỉ định xét nghiệm 
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• Tiêu chí 83: Quản lý kết quả xét nghiệm 
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• Tiêu chí 84: Kết nối máy xét nghiệm (ra lệnh và nhận kết quả xét nghiệm tự 

động từ máy xét nghiệm) 

 

 

• Tiêu chí 85: Báo cáo thống kê 
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Mức nâng cao: 

• Tiêu chí 86: Quản lý mẫu xét nghiệm 

 

 

- Tiêu chí 87: Quản lý hóa chất xét nghiệm 
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- Tiêu chí 88: Kết nối liên thông với phần mềm HIS (nhận chỉ định từ HIS 

và đồng bộ kết quả xét nghiệm với HIS) 

Do HIS và LIS là cùng một phần mềm nên khi HIS chỉ định thì LIS nhận được 

ngay lập tức không cần thêm một thao tác gửi chỉ định. 

• Tiêu chí 89: Thiết lập thông số cảnh báo khi vượt ngưỡng bình thường 

 

VI. Nhóm tiêu chí phi chức năng 

Mức cơ bản: 

• Tiêu chí 90: Tính khả dụng Dễ hiểu/dễ sử dụng 

Hệ thống đơn giản trong cài đặt và quản lý 

Giao diện thân thiện phù hợp với quy trình nghiệp vụ hiện đang vận hành. 

Không quá 20 giây đối với các xử lý đơn giản. 

Không quá 5 phút đối với các xử lý phức tạp. 

Thời gian kết xuất báo cáo không quá 30 giây đối với các báo cáo đơn giản, 

không quá 5 phút đối với các báo cáo trung bình, không quá 30 phút với báo cáo 

nặng lấy số liệu > 12 tháng. 
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• Tiêu chí 91: Tính ổn định Dữ liệu đầu ra chính xác 

Hệ thống gây trung bình dưới 10 lỗi/tháng trong 3 tháng vận hành đầu tiên. 

Dưới 10 lỗi/năm trong 3 năm vận hành tiếp theo và dưới 3 lỗi/năm trong các năm 

vận hành tiếp theo (lỗi gây dừng/tổn hại hệ thống) 

Thời gian trung bình giữa hai sự cố phải lớn hơn 4 giờ. 

Hệ thống đảm bảo kết xuất chính xác các dữ liệu thanh toán BHYT. 

 

 

• Tiêu chí 92: Hiệu năng, khả năng đáp ứng 90% tổng số cán bộ online 

- Hệ thống đáp ứng 100% tổng số cán bộ online 
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- Kiểm tra thực tế trên phần mềm thì thấy thời gian xử lý chấp nhận được (tra 

cứu dữ liệu, kết xuất báo cáo thống kê) 

• Tiêu chí 93: Tính hỗ trợ Tổ chức tập huấn người dùng cuối sử dụng hệ thống. 

      Các hỗ trợ được phản hồi trong vòng tối đa 12 giờ làm việc. 

Bộ phận CNTT và công ty phần mềm có hỗ trợ 24/24 qua các kênh điện thoại, các 

nhóm chat Zalo online. 

 

• Tiêu chí 94: Cơ chế ghi nhận lỗi Ghi vết (log) lại toàn bộ tác động của các 

người dùng trên hệ thống, lưu trữ tập trung trên máy chủ để làm cơ sở phân 

tích các lỗi hoặc quá trình tác động hệ thống khi cần thiết. 

Có quy định ghi lại các lỗi và quá trình xử lý lỗi, đặc biệt các lỗi liên quan tới an 

toàn, bảo mật trong kiểm tra và thử nghiệm. 

 Phần mềm có cơ chế ghi nhận log hệ thống 
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• Tiêu chí 95: Bảo hành, bảo trì (Thời gian bảo hành hệ thống tối thiểu 36 

tháng) 

Phần mềm được bảo hành, bảo trì hàng tháng. Điều này được quy định rõ 

trong thời gian hợp đồng cung cấp phần mềm ký giữa Bệnh viện Nhi đồng 2 và Công 

ty Cổ phần VietRad. 

• Tiêu chí 96: Tài liệu hướng dẫn người sử dụng Cung cấp các tài liệu người 

dùng: Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống, tài liệu mô tả nghiệp vụ các tính 

năng hệ thống 

Cung cấp các tài liệu quản trị vận hành hệ thống: Tài liệu hướng dẫn cài đặt 

hệ thống, tài liệu mã lỗi và xử lý sự cố, tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống. 

Tài liệu hướng dẫn được CNTT in bản sơ bộ gửi cho các khoa phòng. Sau đó 

các hướng dẫn chuyên sâu bằng tài liệu hoặc video được gửi trong nhóm chat Zalo 

cho các nhân sự chuyên trách. 
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• Tiêu chí 97: Nhân lực có cán bộ chuyên trách CNTT hoặc Phòng CNTT. 

Bệnh viện Nhi đồng 2 có 20 cán bộ chuyên trách về CNTT thuộc phòng Công 

nghệ thông tin. 

• Tiêu chí 98: Hỗ trợ người dùng Hỗ trợ từ xa. 

Cán bộ CNTT và Công ty phần mềm hỗ trợ người dùng trực tiếp, hoặc hỗ trợ 

qua điện thoại, qua các nhóm Zalo và từ xa dùng phần mềm Ultraview, Anydesk 
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Mức nâng cao: 

• Tiêu chí 99: Công nghệ phát triển hệ thống Sử dụng các hệ thống CSDL 

phổ biến, ưu tiên hệ thống CSDL có khả năng lưu trữ dữ liệu lớn. 

Sử dụng các công nghệ, lập trình hướng dịch vụ tạo tính mềm dẻo, linh hoạt 

trong việc lựa chọn công nghệ, nền tảng hệ thống, nhà cung cấp và người sử dụng 

cho mô hình SOA; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì hệ thống. Hệ 

thống sử dụng CSDL Oracle 19c 

• Tiêu chí 100: Tính module hóa Hệ thống được chia thành các phân hệ 

(module) xử lý độc lập. Có khả năng thêm mới/loại bỏ các module chức năng 

cụ thể một cách linh hoạt, không ảnh hưởng tới tính chính xác và hoạt động 

của hệ thống tổng thể nói chung. 

Kiểm tra thực tế trên phần mềm có thể thêm, bớt các module dễ dàng. 

• Tiêu chí 101: Tính khả dụng Cho phép khai thác hệ thống từ xa qua trình 

duyệt Web (hỗ trợ các trình duyệt Web thông dụng như Chrome, IE, Mozilla 
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Firefox, …)

 

Phần mềm có module mở rộng cho phép truy cập một số chức năng hệ thống 

trên môi trường web. 

• Tiêu chí 102: Tính ổn định Lỗi chấp nhận là lỗi không gây tổn hại trầm trọng 

hệ thống và có thể phục hồi trong thời gian dưới 5 phút nhưng không được 

quá 10 lỗi/tháng khi triển khai. 

Khi xảy ra các sự cố làm ngừng vận hành hệ thống, hệ thống phải đảm bảo 

phục hồi 70% trong vòng 1 giờ và 100% trong vòng 24 giờ. 

Kiểm tra thực tế phần mềm đã đáp ứng được độ ổn định như trên. 

• Tiêu chí 103: Tính hỗ trợ Hệ thống được hỗ trợ 24/24 

Nhà cung cấp phần mềm thực tế đã đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật 24/24 cho bệnh viện, 

cùng với cán bộ CNTT để hỗ trợ các khoa phòng. 

• Tiêu chí 104: Tiếp nhận, phản hồi, xử lý sự cố Thời gian tiếp nhận và phản 

hồi khi có sự cố dưới 24 giờ 

Thời gian xử lý lỗi hệ thống dưới 12 giờ. 

Thời gian hướng dẫn xử lý các lỗi dữ liệu dưới 01 giờ. 
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Thực tế phòng CNTT và công ty cung cấp phần mềm đã đảm bảo các yêu cầu trên. 

• Tiêu chí 105: Hiệu năng Hệ thống đảm bảo phục vụ 100% tổng số cán bộ 

online 

Hệ thống truy cập thời gian thực. Các tác vụ thực hiện phản hồi trong thời gian dưới 

10 giây. 

Kiểm tra thực tế trên phần mềm đã đạt yêu cầu này. 

• Tiêu chí 106: Độ tin cậy Hệ thống online 24/7 

Khả năng chịu lỗi. 

Khả năng phục hồi. 

Kiểm tra thực tế trên phần mềm đã đạt yêu cầu này. 

• Tiêu chí 107: Khả năng kết nối, liên thông Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng 

tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT 

Hệ thống đảm bảo kết xuất chính xác các dữ liệu thanh toán BHYT 

 

- Tra cứu thông tuyến 
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• Tiêu chí 108: Khả năng kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin khác 

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các phần mềm HIS, LIS, PACS, EMR và các hệ 

thống thông tin y tế khác 

Hệ thống có phần mềm HIS, LIS, PACS, EMR được liên thông với nhau hoạt động 

ổn định và chính xác.  

• Tiêu chí 109: Áp dụng các tiêu chuẩn, hợp chuẩn theo quy định hiện hành 

Áp dụng các tiêu chuẩn trong nước hoặc tiêu chuẩn quốc tế (tiêu chuẩn HL7, 

HL7 CDA, DICOM, ICD-10, …) 

• Tiêu chí 110: Bản quyền Phần mềm thương mại hoặc nguồn mở 

Yêu cầu:  

- Phần mềm bản quyền vẫn còn được nhà sản xuất hỗ trợ cập nhật các bản vá lỗi. 

Đáp ứng:  

- Bệnh viện thuê bản quyền sử dụng phần mềm HIS, LIS, PACS. 

- Phần mềm Windows server có bản quyền chính hãng Microsoft. 

- Phần mềm SQL Server bản quyền 

• Tiêu chí 111: Cơ chế giám sát và cập nhật phần mềm Cung cấp đầy đủ các 

công cụ hỗ trợ vận hành, giám sát, cảnh báo hệ thống 

    Yêu cầu:  

- Phần mềm có cảnh báo/lỗi/log được phân loại/lọc để dễ dàng theo dõi. 

- Có Ghi vết hệ thống, tiến trình và tác động của người dùng. 

- Có cơ chế cập nhật phần mềm tự động khi có các phiên bản cập nhật phần mềm: 

Đáp ứng: 

- Bệnh viện đã ban hành quyết định, quy chế đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong 

hoạt động ứng dụng CNTT tại bệnh viện. 

- Bệnh viện đã ban hành giải pháp phương án, kịch bản phòng ngừa khắc phục sự cố. 

- Bệnh viện đã ban hành phương án chống tân công xâm nhập từ xa (DOS, DDOS), 

chống tấn công từ chối dịch vụ. 

• Tiêu chí 112: Nhân lực Phòng CNTT (đáp ứng theo quy định của Thông tư 

số 53/2014/TT-BYT) 

Bệnh viện Nhi đồng 2 có 16 nhân sự trình độ chuyên môn đại học thuộc phòng 

Công nghệ thông tin. 

• Tiêu chí 113: Hỗ trợ người dùng Hỗ trợ người dùng trực tiếp 

Hỗ trợ người dùng trực tuyến (duy trì 1 số điện thoại hỗ trợ 24/24 các vấn đề 

phát sinh). 
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Bệnh viện Nhi đồng duy trì số điện thoại nội bộ 477 hỗ trợ 24/24 các vấn đề 

phát sinh. 

Cài đặt phần mềm DameWare Mini Remote tất cả các máy tính cho phép truy 

cập, hỗ trợ xử lý tức thì. 

 

VII. Nhóm tiêu chí bảo mật và an toàn thông tin 

Mức cơ bản: 

• Tiêu chí 114: Kiểm soát người dùng truy cập hệ thống Quản lý xác thực 

     Quản lý phiên đăng nhập 

 

 
Phân quyền người dùng 
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    Kiểm soát dữ liệu đầu vào và Kiểm soát dữ liệu đầu ra 

    Kiểm soát ngoại lệ và ghi vết ứng dụng. 

 

• Tiêu chí 115: Kiểm soát người dùng truy cập CSDL phải thiết lập chính 

sách tài khoản và phân quyền an toàn 

• Cấu hình giới hạn truy cập từ địa chỉ IP hợp lệ và ghi vết cho hệ quản trị CSDL 

• Hệ thống có thể tạo các quyền truy cập (với chính sách và phân quyền khác 

nhau) cho các ứng dụng khác nhau, riêng đổi với cùng một ứng dụng HIS, LIS, 

PACS, EMR thì sẽ dùng chung một tài khoản truy cập CSDL. 

• Không nhất thiết phải tạo tài khoản truy cập CSDL riêng cho từng người dùng. 

• Tiêu chí 116: Ghi vết (log) toàn bộ tác động lên hệ thống Hệ thống phải 

đảm bảo ghi vết các chức năng cập nhật dữ liệu vào hệ thống và các chức 

năng khai thác dữ liệu chính 

    Hệ thống có chức năng xem lịch sử tác động hệ thống. 
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• Tiêu chí 117: Phần mềm diệt virus Cập nhật CSDL virus thường xuyên. 

Các phần mềm diệt virus tại bệnh viện được cài đặt tự động update để luôn 

cập nhật thường xuyên CSDL virus. 

• Tiêu chí 118: Cơ chế kiểm soát chống sao chép dữ liệu Ngăn chặn các thiết 

bị vật lý lưu trữ sao chép dữ liệu (USB, ổ cứng di động) 

     Cài đặt phần mềm chống sao chép dữ liệu 

Đã cài đặt phần mềm, chính sách chống sao chép dữ liệu qua USB cho một số 

máy tính quan trọng. 

Mức nâng cao: 

• Tiêu chí 119: Hệ thống tường lửa chống xâm nhập từ xa Có tường lửa 

chuyên dụng phân tách giữa các vùng Internet, máy chủ ứng dụng và người 

dùng mạng nội bộ; ngăn chặn các xâm nhập trái phép 

Hệ thống mạng, máy tính trong bệnh viện được bảo vệ và kiểm soát chính 

sách truy cập bởi hệ thống tường lửa thế hệ mới của hãng Fortinet được đầu tư năm 

2024, bản quyền các tính năng bảo vệ đến năm 2027. Riêng hệ thống máy chủ được 

bảo vệ bởi 02 lớp tường lửa : Lớp thứ nhất (External) bảo vệ khỏi các nguy cơ từ 

internet. Lớp thứ hai (Internal) bảo vệ truy cập từ trong mạng nội bộ. 

 

• Tiêu chí 120: Quy định phổ biến và hướng dẫn định kỳ cách phòng ngừa 

virus Quy định rà quét kiểm tra định kỳ phát hiện và phòng chống mã độc 

(malware) trên hệ thống dịch vụ 

Bệnh viện đã ban hành quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt 

động ứng dụng CNTT tại bệnh viện. 
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• Tiêu chí 121: Hệ thống sao lưu, phục hồi dữ liệu Xây dựng phương án sao 

lưu, dự phòng và khôi phục phù hợp, phải thực hiện sao lưu hàng ngày. 

Bệnh viện đã ban hành QĐ số 2626/QĐ-BVNĐ2 ngày 05/09/2025 về việc các 

giải pháp, phương án, kịch bản phòng ngừa khắc phục sự cố mất an toàn thông tin.  

• Tiêu chí 122: Phương thức mã hóa dữ liệu/thông tin Các dữ liệu quan trọng, 

nhạy cảm có thể được mã hóa bằng các kỹ thuật tránh lấy cắp dữ liệu.  

Hệ thống quản lý được các bộ khóa giải mã dữ liệu. 

Người sử dụng giải mã được dữ liệu khi được cung cấp khóa giải mã. 

Một số dữ liệu quan trọng (như file HL7 chứa bệnh án điện tử) được mã hóa 

trước khi upload sao lưu dự phòng. 

Hệ thống có thể tự giải mã các file mã hóa này. 

• Tiêu chí 123: Phương thức mã hóa mật khẩu của người dùng Mật khẩu của 

người dùng phải được mã hóa bằng các kỹ thuật salt, hash (MD5, SHA) 

tránh lấy cắp mật khẩu 

Đã thực hiện bằng kỹ thuật MD5 

• Tiêu chí 124: Có kịch bản phòng ngừa, khắc phục sự cố Xây dựng các bài 

kiểm tra, thử nghiệm mô phỏng các hình thức tấn công gây mất an toàn 

thông tin, từ đó đưa ra phương pháp phòng chống và khắc phục sự cố gây 

mất an toàn thông tin. 

Bệnh viện đã ban hành QĐ số 2626/QĐ-BVNĐ2 ngày 05/09/2025 về việc các 

giải pháp, phương án, kịch bản phòng ngừa khắc phục sự cố mất an toàn thông tin.  

• Tiêu chí 125: Có quy trình an toàn, an ninh thông tin Xây dựng quy trình, 

quy định đối với người dùng và đối với quản trị khi tiếp nhận và vận hành 

hệ thống nhằm tăng cường tính an ninh cho hệ thống dịch vụ. 

QĐ số 1617/QĐ-BVNĐ2 ngày 16/08/2024 về quy chế đảm bảo an toàn, an ninh 

thông tin kèm theo. 

• Tiêu chí 126: Có cơ chế chống tấn công, xâm nhập từ xa (DOS, DDOS) Thiết 

lập cơ chế chống tấn công từ chối dịch vụ trên hệ thống 

Đã có phương án chống tấn công từ chối dịch vụ (DOS, DDOS) kèm theo. 

• Tiêu chí 127: Có cơ chế cảnh báo và chống tấn công có chủ đích đối với các 

hệ thống cung cấp dịch vụ qua Internet  

Đã ban hành phương án cảnh báo và chống tấn công có chủ đích đối với các hệ 

thống cung cấp dịch vụ qua Internet. 

• Tiêu chí 128: Tích hợp chữ ký số 8 

Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tích hợp 821 chữ ký số thương mại. 
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